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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Thông tin chung: 

- Tên đề tài: Áp dụng phương pháp tái tạo đồ họa không gian kiến trúc đô thị để phục 

vụ quá trình số hóa các đô thị cổ ở Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu của tô giới Pháp 

Tourane (1888-1950). 

- Mã số: T2022-06-32 

- Chủ nhiệm: TS. Lưu Thiên Hương 

- Thành viên tham gia: TS. Đinh Nam Đức 

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 03 năm 2023 đến tháng 05 năm 2024 

2. Mục tiêu: 
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3. Tính mới và sáng tạo: 
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mọi kiến trúc sư, sinh viên kiến trúc đều có thể sử dụng: AutoCAD, SketchUp. 
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- Cung cấp giải pháp cho công tác số hóa các đô thị cổ, cụ thể là phương pháp tái tạo 

đồ họa không gian kiến trúc đô thị; 

- Áp dụng phương pháp phương pháp tái tạo đồ họa không gian kiến trúc đô thị cho 

trường hợp của thành phố Đà Nẵng cuối thời Pháp thuộc với tên gọi là Tourane. 

5. Tên sản phẩm:  

- Sản phẩm khoa học: 

+ Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài: Không. 
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+ Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 01 bài báo khoa học đăng 

trên các tạp chí chuyên ngành nằm trong danh mục tính điểm của Hội đồng chức 

danh giáo sư nhà nước.  

- Sản phẩm đào tạo: Đề tài là nền tảng cho nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học chuyên 

ngành kiến trúc triển khai một đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2023. 

- Sản phẩm ứng dụng: Bản thuyết minh quy trình thực hiện phương pháp tái tạo đồ họa 

không gian kiến trúc đô thị trong việc phục dựng các đô thị cổ. 

6. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng:  

- Hiệu quả: Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần cung cấp một giải pháp phục vụ 

cho công tác số hóa các đô thị cổ, đặc biệt đối với những đô thị cổ đã bị biến đổi về mặt 

hình thái đô thị qua quá trình phát triển, như trường hợp của thành phố Đà Nẵng. 

- Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu: Chuyển giao kết quả nghiên cứu dưới 

dạng báo cáo tổng kết đề tài, thực hiện tại Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng. 

- Địa chỉ ứng dụng: Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, 

Đại học Đà Nẵng, 48 Cao Thắng, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng. Ứng dụng cho chương trình đào tạo của chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Kiến 

trúc, Bộ môn Kiến trúc, Khoa Kỹ thuật Xây dựng, đối với các học phần: Tin học đồ họa 

Kiến trúc 2&3, Lịch sử kiến trúc... 
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INFORMATION ON RESEARCH RESULTS 

1. General information: 

- Project title: Applying the method of graphic reconstruction of urban architectural 

space to serve the digitization of ancient cities in Vietnam: The case study of French 

concession Tourane (1888-1950). 

- Code number: T2022-06-32 

- Coordinator: Dr. Luu Thien Huong 

- Implementing institution: Danang University of Technology and Education, The 

University of Danang 

- Duration: from March 2023 to May 2024 

2. Objective(s): 

- Develop a process to carry out graphic reconstruction of ancient cities in Vietnam 

by the method of "Graphical reconstruction of urban architectural space"; 

- Applying the above mentioned process to the graphic reconstruction of the 

architectural space of the center of concession Tourane at the end of the French 

domination (1888-1950). 

3. Creativeness and innovativeness: 

- The reseach offers a solution to restore ancient architectural works on a large scale 

(central area of an urban area), by exploiting relevant existing data sources. The graphic 

software programs used for research are popular ones that all architects and architectural 

students can approach: AutoCAD, SketchUp. 

- Final graphic results can be used for different purposes: display - exhibition, 

documentations, data for other research... 

4. Research results: 

- Providing solutions for the digitization of ancient cities, specifically the method of 

graphic reconstruction of urban architectural space; 

- Applying the method of graphic reproduction of urban architectural space to the 

case of Da Nang city at the end of the French colonial period, namely Tourane. 

5. Products: 

- Scientific products: 

+ Number of scientific articles published in foreign journals: No. 

+ Number of scientific articles published in domestic journals: 01 scientific 

article published in specialized journals is on the list of scores of the National 

Council for Education and Training. 
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- Training products: The topic is the foundation for a group of architectural students 

to deploy a student research in 2023. 

- Applied products: A description of the process of implementing the method of 

graphic reproduction of urban architectural space in the restoration of ancient cities. 

6. Effects, transfer alternatives of reserach results and applicability: 

- Efficiency: The research results of the topic contribute to providing a solution to 

serve the digitization of ancient cities, especially for those that have been transformed 

in terms of urban morphology through the process of urbanism, as in the case of Da 

Nang city. 

- Method of transferring research results: Transfer of research results in the form of 

a summary report, conducted at the Civil Engineering Department, University of 

Technical and Education. 

- Application address: Civil Engineering Department, University of Technical and 

Education, 48 Cao Thang, Thanh Binh ward, Hai Chau district, Danang city. Application 

for the training program of Architectural Technology major at Architecture Division, 

Civil Engineering Department, for the courses: Architectural graphics informatics 2&3, 

History of architecture... 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài 

Từ nhiều thập kỷ nay, sự phát triển và mở rộng của các đô thị trên thế giới đã diễn 

ra nhanh chóng và trên diện rộng. Trong quá trình đó, các di sản đô thị dễ bị tổn thương, 

trong khi công tác bảo tồn gặp nhiều trở ngại và hạn chế. Công ước di sản thế giới ra 

đời năm 1972 giúp các nước trên thế giới ngày càng ý thức được trách nhiệm bảo tồn 

các khu di sản thiên nhiên hay văn hoá có giá trị nổi bật toàn cầu, không chỉ thuộc về 

từng quốc gia mà là của toàn thể cộng đồng quốc tế. Tính đến nay, đã có 1.154 di sản 

được ghi vào danh sách di sản thế giới. 

Là một đất nước đang phát triển, quá trình đô thị hóa đã, đang, và sẽ còn diễn ra 

mạnh mẽ tại các thành phố ở Việt Nam. Bên cạnh những công trình kiến trúc cao tầng 

và hiện đại được xây dựng ồ ạt trong khoảng hơn hai mươi năm trở lại đây, các công 

trình kiến trúc có từ hàng trăm năm trước là một phần của di sản kiến trúc và là dấu ấn 

riêng của các địa phương khác nhau trên cả nước. Trong diễn tiến của sự phát triển của 

các đô thị, các công trình cổ đứng trước nguy cơ bị xuống cấp, bị xâm hại, hay nghiêm 

trọng hơn là bị xóa sổ hoàn toàn. Chính vì vậy, việc bảo tồn các công trình cổ ở Việt 

Nam là một nhu cầu cấp bách và cần nhận được sự quan tâm của toàn xã hội, đặc biệt 

là những nhà nghiên cứu và những nhà lãnh đạo. Trong quá trình này, phục dựng đồ họa 

là một công tác phổ biến và được áp dụng rộng rãi nhằm khôi phục nguyên trạng các 

công trình kiến trúc cổ, dưới dạng sản phẩm đồ họa thông qua công tác thu thập dữ liệu 

và sử dụng các phần mềm chuyên ngành. 

2. Tính cấp thiết của đề tài 

Ở các nước đang phát triển như Việt Nam, quy hoạch và kiến trúc nguyên bản của 

một số thành phố có nguy cơ bị lãng quên và biến mất. Đối với khu vực trung tâm của 

các đô thị cũ, việc số hóa và mô hình hóa các công trình kiến trúc cổ đóng vai trò quan 

trọng trong việc bảo tồn và gìn giữ các di sản kiến trúc và quy hoạch. 

Đề tài nghiên cứu nhấn mạnh vai trò của phương pháp tái tạo đồ họa không gian 

kiến trúc đô thị trong quá trình số hóa các đô thị cổ ở Việt Nam, đặc biệt đối với các đô 

thị nơi mà quá trình phát triển đô thị đã làm thay đổi hoàn toàn hoặc phần lớn hình thái 

nguyên bản của nó. Trường hợp của thành phố Tourane (tên gọi cũ của thành phố Đà 

Nẵng) trong quá khứ được sử dụng như một ví dụ minh họa cho phương pháp này. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

- Xây dựng quy trình thực hiện phục dựng đồ họa các thành phố ở Việt Nam trong 

quá khứ bằng phương pháp “Tái tạo đồ họa không gian kiến trúc đô thị”; 
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- Áp dụng quy trình nói trên cho việc phục dựng đồ họa của không gian kiến trúc 

khu trung tâm đô thị nhượng địa Tourane cuối giai đoạn Pháp thuộc (1888-1950). 

4. Các tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

* Cách tiếp cận: 

Đề tài này lựa chọn cách tiếp cận thông qua việc tổng hợp, phân tích và đối chiếu 

các nguồn dữ liệu đầu vào khác nhau: bản đồ, tài liệu chữ, kết quả khảo sát, dữ liệu 

nhiếp ảnh. Từ đó, các đồ họa về không gian kiến trúc đô thị của thành phố cổ được tái 

hiện qua từng bước khác nhau, từ đơn giản đến chi tiết. Không gian kiến trúc đô thị của 

trung tâm thành phố cũ Tourane được phục dựng dựa theo quy trình đã xây dựng, như 

một ví dụ minh họa cho nghiên cứu này. 

* Phương pháp nghiên cứu: 

Nghiên cứu áp dụng các phương pháp nghiên cứu chính như: tổng hợp và phân 

tích tài liệu, khảo sát thực địa, phục dựng đồ họa. 

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

* Đối tượng nghiên cứu: 

Hệ thống hạ tầng đô thị và hệ thống các công trình kiến trúc đô thị của thành phố 

Tourane (Đà Nẵng) thời Pháp thuộc, bao gồm cả những công trình còn tồn tại và những 

công trình đã biến mất và chỉ còn có thể tìm hiểu thông qua tài liệu cũ. 

* Phạm vi nghiên cứu: 

- Giới hạn về mặt thời gian: giai đoạn Tourane là nhượng địa của Pháp, 1888-1950. 

- Giới hạn về mặt không gian: khu trung tâm cũ của thành phố nhượng địa Tourane, 

thuộc phạm vi của quận Hải Châu hiện tại. 

6. Nội dung nghiên cứu 

- Phần mở đầu 

- Chương 1. Tổng quan về phương pháp tái tạo đồ họa không gian kiến trúc đô thị 

- Chương 2. Các bước tái tạo đồ họa không gian kiến trúc đô thị nhượng địa Tourane 

- Kết luận và kiến nghị 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP 

TÁI TẠO ĐỒ HỌA KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ 

1.1. Phương pháp tái tạo đồ họa trong việc tiếp cận quy hoạch của các đô thị cổ 

Các thành phố lớn ở Việt Nam đã và đang đứng trước quá trình đô thị hóa với tốc 

độ nhanh chóng. Các khu thành cổ, phố cổ đang phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ của 

việc cảnh quan bị phá vỡ, hay các các công trình từ thời Pháp, Mỹ đang tồn tại rải rác 

trên các dãy phố phải đối mặt với việc bị phá bỏ. Nếu không có sự can thiệp kịp thời, 

trong thời gian tới, khả năng những khu phố này sẽ bị biến dạng là rất lớn. Do đó, cần 

có sự chung tay gìn giữ để tạo nên sự cân bằng giữa cái cũ và cái mới. Bên cạnh đó, theo 

như chia sẻ từ TS. Văn Anh (Đại học Quốc gia Hà Nội), ngoài giá trị hỗ trợ và làm tiền 

đề cho công tác phục dựng “thật”, thì việc phục dựng 3D cũng là hình thức giới thiệu, 

quảng bá giá trị di tích lịch sử hiệu quả và sinh động. Bởi vậy, hầu hết các di tích lớn 

trên thế giới như đấu trường La Mã, các lăng tẩm Ai Cập cổ đại, cố đô Nara (Nhật Bản) 

hay Đại Minh cung (Trung Quốc) đều ứng dụng công nghệ này.1 Đây cũng là suy nghĩ 

và mục đích chung của các dự án tái tạo đồ họa không gian kiến trúc đô thị bằng công 

nghệ 3D được giới thiệu dưới đây. 

1.1.1. Dự án phục dựng Hoàng thành Thăng Long bằng công nghệ đồ hoạ 3D 

Vào năm 2010, dự án phục dựng Hoàng thành Thăng Long trong giai đoạn lịch sử 

thời Lý - Trần - Lê từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 18 được ra mắt công chúng cũng đúng vào 

dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội trong bộ phim “Thành phố Rồng bay”. Bộ 

phim được ứng dụng những kỹ thuật làm phim tiên tiến, đặc biệt là kỹ xảo đồ họa 3D 

nhằm tái hiện quy mô kiến trúc và các giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của Trung tâm 

Hoàng thành Thăng Long. Bộ phim dược chia thành 5 phân đoạn, trong đó, ở phân đoạn 

thứ 3, việc phục hiện diện mạo kinh thành Thăng Long sẽ chú tâm vào trục Hoàng Đạo 

Bắc Môn – Điện Kính Thiên – Đoan Môn (Hình 1.1).2  

Đến năm 2015, các nhà khoa học của Viện nghiên cứu Kinh thành đã dựa trên 4 

nguồn tư liệu gồm: khảo cổ học, mô hình kiến trúc, tư liệu minh văn và tư liệu điều tra, 

nghiên cứu so sánh với các cung điện cổ ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã từng 

bước giải mã và phục dựng thành công hình ảnh 3D hình thái kiến trúc của Điện Kính 

Thiên (Hình 1.2).3 Điều này đã giúp công chúng cảm nhận rõ ràng về vẻ đẹp tráng lệ 

của kiến trúc Hoàng thành Thăng Long xưa. 

                                                 
1 https://hanamtv.vn/danh-thuc-di-san-bang-cong-nghe-25446.html 
2 https://hoangthanhthanglong.vn/blog/2009/10/10/phuc-dung-hoang-thanh-thang-long-bang-ky-thuat-3d/ 
3 https://viettimes.vn/gioi-thieu-kien-truc-dien-kinh-thien-bang-cong-nghe-do-hoa-3d-post171863.html 
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Hình 1.1. Hình ảnh phục dựng 3D Đoan Môn thuộc Hoàng thành Thăng Long 

Nguồn: hoangthanhthanglong.vn/blog/2009/10/10/ 

 

Hình 1.2. Hình ảnh phục dựng đồ họa 3D của Điện Kính Thiên thuộc Hoàng thành Thăng Long 

Nguồn: https://viettimes.vn/gioi-thieu-kien-truc-dien-kinh-thien-bang-cong-nghe-do-hoa-3d-

post171863.html 

1.1.2. Dự án tái hiện di sản kiến trúc Pháp tại Hà Nội bằng công nghệ 3D 

Từ 2004, với mục tiêu lập một bảo tàng online về kiến trúc Hà Nội, nhóm 3D Hà 

Nội do KTS Đinh Việt Phương làm trưởng nhóm đã thực hiện dự án “Phục dựng phố cổ 

Hà Nội bằng 3D” và thu được một số kết quả nhất định. Đó là hàng loạt bức ảnh tái tạo 

hình ảnh Hà Nội cổ, Hà Nội trong kháng chiến chống Pháp, gắn liền với kiến trúc phố 

cổ và các sự kiện lịch sử, các hoạt động thường ngày diễn ra trong lòng thủ đô (Hình 

1.3). Từ những thành công bước đầu của Dự án “Phục dựng phố cổ Hà Nội bằng 3D”, 

năm 2009, nhóm đã phối hợp với hệ thống Ashui.com triển khai dự án “Tái hiện di sản 

kiến trúc Pháp tại Hà Nội bằng công nghệ 3D” với mục tiêu lập một bảo tàng online về 

kiến trúc Hà Nội (Hình 1.4).4 

                                                 
4 https://ashui.com/mag/congdong/kien-truc-su/1482-tu-phuc-dung-pho-co-den-pho-phap-bang-3d.html 
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Hình 1.3. Hình ảnh phục dựng 3D sinh hoạt đường phố của Hà Nội xưa 

Nguồn: Nhóm 3D Hà Nội 

(https://ashui.com/mag/congdong/kien-truc-su/1482-tu-phuc-dung-pho-co-den-pho-phap-bang-3d.html) 

 

Hình 1.4. Hình ảnh phục dựng 3D Nhà hát Lớn Hà Nội 

Nguồn: Nhóm 3D Hà Nội 

(https://ashui.com/mag/congdong/kien-truc-su/1482-tu-phuc-dung-pho-co-den-pho-phap-bang-3d.html) 
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1.1.3. Dự án phục dựng Hoàng thành Huế bằng công nghệ 3D 

Vào năm 2008, Viện Khoa học Công nghệ Kỹ thuật cao Hàn Quốc đã phối hợp 

cùng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế để thực hiện một bộ phim “Phục dựng 

Hoàng thành Huế bằng công nghệ 3D”. Hơn 100 công trình trong Đại Nội Huế được mô 

phỏng và phục dựng lại, trong đó, các cung điện bị hư hỏng hoặc bị phá huỷ hoàn toàn 

do chiến tranh & thiên tai cũng được phục dựng (Hình 1.5). Bộ phim này được trình 

chiếu hàng ngày để du khách trong và ngoài nước có thể hiểu rõ hơn về cung điện. 

 

Hình 1.5. Mô hình tổng thể của Hoàng thành Huế qua công nghệ 3D 

Nguồn: Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế (https://www.youtube.com/watch?v=emXDPthvbSY) 

 

Hình 1.6. Mô hình của một công trình nằm trong Hoàng thành Huế qua công nghệ 3D 

Nguồn: Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế (https://www.youtube.com/watch?v=emXDPthvbSY) 
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1.1.4. Dự án nghiên cứu và phục dựng đồ họa không gian kiến trúc làng quê 

Phong Nam, Đà Nẵng 

Thôn Phong Nam (thuộc xã Hòa Phong, 

huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) là một 

làng quê có nguồn gốc hình thành từ lâu đời. 

Đây là một làng quê có đặc điểm về địa thế thú 

vị như một ốc đảo được bao quanh bởi những 

cánh đồng và được kết nối với các khu vực lân 

cận thông qua một trục đường chính chạy xuyên 

làng. Mặc dù vẫn là một đối tượng chịu tác động 

của quá trình đô thị hóa vốn diễn ra mạnh mẽ ở 

thành phố Đà Nẵng từ đầu những năm 2000, 

Phong Nam đến nay vẫn còn giữ được những 

hình ảnh đặc trưng của một làng quê Việt như 

những cánh đồng, rặng tre, những mái nhà ngói 

một tầng bao quanh bởi những khu vườn. 

Bằng việc áp dụng phương pháp phục 

dựng đồ họa, nhóm nghiên cứu của Khoa Kỹ 

thuật Xây dựng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật – Đại học Đà Nẵng đã phục dựng thành 

công khung cảnh làng quê này qua các mốc thời 

gian 2002 – 2012 – 2022. Đây là một cách tiếp 

cận hợp lý, giúp khôi phục và tôn vinh các giá 

trị về mặt hình ảnh của một ngôi làng có nhiều 

tiềm năng về phát triển du lịch gắn liền với việc 

bảo tồn và phát huy các giá trị về lịch sử, văn 

hóa của địa phương. 

 

 

 

   

Hình 1.7. Hình ảnh phục dựng không gian kiến trúc 

làng quê Phong Nam qua các mốc thời gian 2002 – 

2012 – 2022 (từ trên xuống dưới) 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu Khoa Kỹ thuật Xây dựng, 

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng 
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Hình 1.8. Hình ảnh phục dựng mặt bằng tổng thể làng quê Phong Nam qua các mốc thời gian 

2002 – 2012 – 2022 (từ trên xuống dưới) 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng 
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1.2. Phương pháp tái tạo đồ họa không gian kiến trúc đô thị và trường hợp nghiên 

cứu của nhượng địa Pháp Tourane (1888-1950) 

1.2.1. Nhượng địa Pháp Tourane và những góc khuất của hình ảnh đô thị 

Từ cuối thế kỷ XIX cho đến giữa thế kỷ XX, thành phố Đà Nẵng của Việt Nam 

được đặt trong tình trạng của một nhượng địa của nước Pháp, với tên gọi là Tourane. 

Theo sau dụ Mậu Tý ngày 03/10/1888, Toàn quyền Đông Dương Piquet chiếu dụ này 

và sắc lệnh “tiền chế” ngày 19/07/1888 của Tổng thống Pháp để ký nghị định ngày 

24/05/1889 ấn định tổ chức thành phố Tourane. Theo học giả Võ Văn Dật: “mặc dù cơ 

cấu này còn được thay đổi nhiều lần về sau để phù hợp với sự phát triển địa phương, 

nhưng tựu trung, các nét căn bản vẫn giữ nguyên”.5  Quy hoạch của đô thị Tourane được 

tiến hành dựa theo các tiêu chuẩn và chức năng của một đô thị phương Tây. Ngày nay, 

theo sự chỉnh trang và mở rộng đô thị Đà Nẵng như là sự hình thành của các khu dân cư 

mới và sự xây dựng nhanh chóng các công trình mới, các giá trị của quy hoạch và kiến 

trúc Pháp tại thành phố này đã và đang bị đe dọa nghiêm trọng. Khi tiếp cận các trung 

tâm lưu trữ tại Việt Nam và các trung tâm lưu trữ thuộc địa tại Pháp, số lượng các tài 

liệu và hồ sơ gốc, kể cả dạng bản đồ hay các bản thiết kế của các dự án quy hoạch và 

các công trình kiến trúc tại Tourane thời kỳ nhượng địa là cực kỳ hạn chế nếu đem so 

sánh với những thành phố thuộc địa và nhượng địa khác của người Pháp tại Việt Nam 

như Hà Nội, Hải Phòng ở Bắc Kỳ (Tonkin) hay Sài Gòn, Chợ Lớn ở Nam Kỳ 

(Cochinchina). Do đó, các tìm tòi về diện mạo của đô thị Tourane chủ yếu dựa vào các 

nguồn tài liệu nhiếp ảnh. 

Hình ảnh của đô thị Tourane thời kỳ nhượng địa Pháp vẫn còn là một giai đoạn 

với nhiều “góc khuất”. Các tài liệu nhiếp ảnh cũ không đủ về chất và lượng để có thể 

bao phủ toàn thành phố này. Về mặt không gian, có những khu phố và con đường được 

xuất hiện ở các bức ảnh cũ nhiều hơn các khu phố và con đường khác. Tương tự, một 

số công trình kiến trúc được lưu giữ hình ảnh nhiều hơn các công trình khác. Sự mất cân 

bằng này đã tạo ra những “góc khuất” trong không gian đô thị Tourane: những khu vực 

nhận được ít sự quan tâm hơn trong quá khứ. Về mặt thời gian, sự phân bố các bức ảnh 

được sử dụng để khám phá lịch sử Tourane nhượng địa cũng không đồng đều. Số lượng 

các bức ảnh càng cũ thì càng ít. Đặc biệt, những bức ảnh chụp ở Tourane chỉ thực sự 

phong phú từ những năm 1960, khi mà thành phố này đã không còn là vùng đất nhượng 

địa của Pháp nữa. Điều này có thể được giải thích bởi sự phổ biến của nhiếp ảnh ở Đông 

Dương và điều kiện bảo quản hay gìn giữ các bức ảnh cổ. Yếu tố này tiếp tục tạo ra các 

“khoảng trống” trong việc quan sát quá trình phát triển đô thị và kiến trúc của một đô 

thị như Tourane. 

                                                 
5 V. V. Dật, Lịch sử Đà Nẵng 1306-1975, Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2019, tr.239. 
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Thành phố này đã trải qua nhiều thay đổi trong quá trình hình thành và phát triển 

đô thị. Ký ức về Tourane cổ kính của những năm 1950 chỉ hiện hữu rời rạc qua những 

bức ảnh hay đoạn phim ngắn. Vì lẽ đó, không gian kiến trúc và đô thị của khu trung tâm 

nhượng địa này là đối tượng chính của nghiên cứu. Để hạn chế những “góc khuất” về 

mặt không gian và những “khoảng trống” về mặt thời gian như nêu trên trong nhận thức 

về diện mạo đô thị, việc chuyển đổi các dữ liệu cũ của thành phố thành các dữ liệu đồ 

họa, thông qua phần mềm máy tính là một lựa chọn. Nghiên cứu này sử dụng phương 

pháp “tái tạo đồ họa không gian kiến trúc đô thị” để xây dựng lại diện mạo của Tourane 

vào cuối thời Pháp thuộc (1950). 

1.2.2. Tái tạo đồ họa không gian kiến trúc đô thị Tourane (1888-1950) 

Xuất phát từ mong muốn tìm hiểu, khám phá lịch sử đô thị của nhượng địa Tourane 

xưa, nghiên cứu này là quá trình tổng hợp, kết nối những thông tin cũ về không gian đô 

thị Tourane, từ đó tái dựng lại những hình ảnh xưa về diện mạo của thành phố vào cuối 

thời kỳ nhượng địa, dưới dạng đồ họa máy tính. Bằng cách sử dụng các phần mềm đồ 

họa cơ bản (AutoCAD, SketchUp, Photoshop, v.v.), những hình ảnh đô thị cũ của 

Tourane được khôi phục và trình bày dưới dạng hình ảnh hai chiều (2D) và ba chiều 

(3D). Đây là phương pháp ứng dụng các phần mềm đồ họa 2D, 3D để thuận tiện cho 

công tác phân tích sự hình thành và phát triển của thành phố trong quá khứ. Nhờ đó, 

không gian kiến trúc của Tourane cũ được khôi phục với các yếu tố kết cấu đô thị tương 

đối hoàn thiện và có thể quan sát một cách trực quan thông qua các bản đồ phân tích và 

các hình ảnh phối cảnh. 

Nghiên cứu này chọn mốc năm 1950, cuối thời Pháp thuộc, để khôi phục lại hình 

ảnh không gian đô thị Tourane. Đây là năm mà về mặt pháp lý, người Pháp đã bàn giao 

chính quyền thành phố Tourane lại cho người Việt Nam.6  Do sự hạn chế về các nguồn 

tài liệu cổ, nghiên cứu này ngoài việc khai thác những dữ liệu của giai đoạn trước năm 

1950 còn sử dụng các dữ liệu từ những thập niên sau đó (thập niên 1950, 1960 và 1970). 

 

Hình 1.9. Không ảnh khu trung tâm Tourane năm 1950 

Nguồn: AAVH (AAVH - Association des Amis du Vieux Hue) 

                                                 
6 V. V. Dật, Lịch sử Đà Nẵng 1306-1975, Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2019, tr.315. 
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CHƯƠNG 2: CÁC BƯỚC TÁI TẠO ĐỒ HỌA KHÔNG GIAN 

KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ NHƯỢNG ĐỊA TOURANE 

2.1. Thu thập và phân loại dữ liệu đầu vào 

Đối với những đô thị mà phần lớn hình ảnh của nó đã thuộc về quá khứ, số lượng 

và chất lượng của dữ liệu đầu vào đóng vai trò then chốt đến hiệu quả đạt được của các 

kết quả phục dựng. Dữ liệu đầu vào cho nghiên cứu này được chia thành các nhóm: 

nhóm dữ liệu bản đồ, nhóm dữ liệu dạng chữ, nhóm dữ liệu khảo sát hiện trường, và 

nhóm dữ liệu nhiếp ảnh. 

2.1.1. Nhóm dữ liệu bản đồ 

Nhóm dữ liệu bản đồ được sử dụng để khôi phục mặt bằng của thành phố Tourane 

vào những năm 1950. Trong đó, vị trí và kích thước của từng đoạn đường được xác định. 

Nó chứa thông tin về việc sử dụng đất trong khu vực đô thị và một số chi tiết địa chính 

khác (ranh giới các lô đất, hình dạng và vị trí của một số công trình quan trọng). Các 

bản đồ phù hợp với tiêu chí sử dụng như trên và đã được sử dụng trong nghiên cứu này 

là: Bản đồ phân khu Đà Nẵng năm 1950 (Hình 2.1), Bản đồ phân bố dân cư Tourane 

1953 (Hình 2.2), Bản đồ Tourane 1953 (Hình 2.3), và Bản đồ Đà Nẵng 1964 (Hình 2.4). 

Ngoài ra, nghiên cứu này 

cũng đã tận dụng bản đồ địa chính 

quận Hải Châu năm 2006 (dưới 

dạng lưu trữ tệp máy tính *.dwg) 

(Hình 2.5), thời điểm các công 

trình thuộc địa của Pháp ở Đà 

Nẵng chưa bị phá hủy nhiều. Bản 

đồ địa chính này bao gồm toàn bộ 

khu vực trung tâm Tourane xưa 

và là cơ sở đồ họa đầu tiên để hiệu 

chỉnh và xây dựng lại mặt bằng 

của Tourane năm 1950 như mục 

tiêu đã đề ra của đề tài. 

 

Hình 2.1. Trích xuất từ Bản đồ 

phân khu Đà Nẵng năm 1950 của 

Ủy ban Kháng chiến Hành chính 

tỉnh Đà Nẵng. 

Nguồn: Trung tâm lưu trữ Quốc gia III 
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Hình 2.2. Trích xuất từ Bản đồ phân bố dân cư Tourane năm 1953, tỉ lệ 1/50.000 

Nguồn: United States Army Map Service. Edition 1-AMS (FE), Sheet 6659-III, Series L701 
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Hình 2.3. Trích xuất từ Bản đồ Tourane 1953, tỉ lệ 1/25.000 

Nguồn: Service Géographique de l'Indochine, Feuille No 132/38, 3eme Édition 921 A-35-5/53 
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Hình 2.4. Trích xuất từ Bản đồ Đà nẵng 1964, tỉ lệ 1/12.500 

Nguồn: United States Army Map Service. Edition 1-AMS (FE), Séries L909 
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Hình 2.5. Trích xuất từ Bản đồ địa chính 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng năm 2006 

Nguồn:Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng  
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2.1.2. Nhóm dữ liệu dạng chữ 

Nhóm tài liệu dạng chữ được hình thành từ các tài liệu dạng văn bản, bao gồm các 

sách, tạp chí, các ấn phẩm khoa học và các nghiên cứu cá nhân chưa xuất bản có liên 

quan đến chủ đề nghiên cứu. Nhóm dữ liệu này cho phép hiểu rõ hơn các đặc tính của 

quy hoạch và kiến trúc của Tourane tại cột mốc phục dựng (1950). Đối với phương pháp 

tái tạo đồ họa không gian kiến trúc và đô thị Tourane, việc sử dụng các tài liệu dạng chữ 

trước hết được thực hiện bằng việc ghi chú các thông tin có liên quan đến việc mô tả 

hình dạng vật lý của không gian đô thị Tourane. So sánh với bản đồ 2D được tạo trước 

đó (từ nhóm dữ liệu bản đồ), các ghi chú này xác minh và bổ sung thêm thông tin về cấu 

trúc không gian đô thị Tourane như mạng lưới đường phố, không gian công cộng, công 

trình công cộng và nhà ở. Một số tài liệu quan trọng được nhóm tác giả sử dụng trong 

nghiên cứu này có thể kể đến các nghiên cứu của các học giả Võ Văn Dật 7 và Phạm 

Đình Việt 8. 

2.1.3. Nhóm dữ liệu khảo sát hiện trường 

Đối với thành phố Đà Nẵng, không gian kiến trúc và đô thị đã phát triển nhanh 

chóng kể từ những năm 2000. Hiện nay, thành phố không còn tồn tại nhiều các tòa nhà 

được xây dựng trước năm 1950, cột mốc thời gian của nghiên cứu. Tuy nhiên, các cuộc 

khảo sát thực địa và vẽ ghi (đối với những công trình cổ còn tồn tại) vẫn cần thiết cho 

nghiên cứu này. Hình 2.6 thể hiện vị trí các công trình được xây dựng tại Tourane thời 

nhượng địa Pháp, ghi nhận qua nghiên cứu năm 2006 của Phạm Đình Việt và các khảo 

sát do tác giả thực hiện trong giai đoạn 2017-2020, trên nền bản đồ địa chính quận Hải 

Châu năm 2006. Các tòa nhà này là những minh họa chân thực nhất về một phần hình 

ảnh đô thị thời kỳ Pháp thuộc, dù cho chúng chỉ còn tồn tại với một số lượng ít ỏi và 

tương đối lạc lõng giữa một hình ảnh đô thị Đà Nẵng hiện đại ngày nay. 

Ngoài ra, kết quả phỏng vấn các chuyên gia đô thị ở Tourane và các cư dân lớn 

tuổi đã giúp củng cố những thông tin còn thiếu hoặc không rõ ràng về hình ảnh của 

thành phố trong thời Pháp thuộc. Các chuyên gia đóng góp cho nghiên cứu là các nhà 

nghiên cứu về đô thị và là các cư dân cũ của Tourane, những người đã từng sống ở 

Tourane trong khoảng thời gian được nghiên cứu này vào khoảng thập niên 1950. Đối 

với các nhà nghiên cứu, các cuộc phỏng vấn đã ghi nhận quan điểm của họ về khu 

nhượng địa Tourane cũ; trong khi những bậc lão niên có thể cung cấp những thông tin 

hoặc tài liệu đặc biệt về đô thị mà chưa từng được xuất bản qua các kênh chính thống. 

 

                                                 
7 V. V. Dật, Lịch sử Đà Nẵng 1306-1975, Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2019. 
8 P. Đ. Việt, Đánh giá các công trình kiến trúc cũ có giá trị của thành phố Đà Nẵng, Đề tài KHCN cấp thành 

phố Đà Nẵng, Chủ trì: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, 2006. 
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Hình 2.6. Sự phân bố các công trình được 

khảo sát tại các mốc 2006 và 2017-2020 

Nguồn: Đồ họa của tác giả trên nền bản đồ địa 

chính Hải Châu 2006 
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2.1.4. Nhóm dữ liệu nhiếp ảnh 

Nhóm dữ liệu nhiếp ảnh là tổng hợp các bức ảnh về thành phố cổ Tourane, những 

hình ảnh này được sử dụng để xác định các thông tin liên quan đến hình dạng chung của 

không gian đô thị, các hình ảnh khác nhau về đường phố và các tòa nhà cụ thể trong quá 

trình khôi phục Tourane cũ bằng mô hình 3D. Các bức ảnh được chia thành ba nhóm 

nhỏ với các mức độ thông tin về kiến trúc đô thị của Tourane từ tổng thể đến chi tiết: 

a. Các ảnh chụp từ trên không và toàn cảnh 

Những bức ảnh thuộc nhóm này có thể được sử dụng để xác định không gian kiến 

trúc và đô thị Tourane ở góc nhìn tổng thể. Nghiên cứu của chúng tôi đã thu thập được 

50 bức ảnh chụp từ trên không và toàn cảnh về Tourane, theo sự phân bố được phân loại 

theo cả chiều không gian (Hình 2.7) và thời gian (Bảng 2.1). 

Về không gian, hình 2.7 đã chia mặt bằng Tourane 1950 thành các ô phố, mức độ 

bao phủ của các ảnh chụp từ trên không và toàn cảnh được ghi chú bằng cách “tô màu” 

lên các ô phố tương ứng. Với mỗi ảnh, các khu vực được chụp từ trên không sẽ được 

đánh dấu ở vị trí tương ứng trên các ô phố. Sau khi thực hiện việc này cho tất cả các bức 

ảnh, bản đồ sẽ hiển thị các khu vực được bao phủ bởi nhiều ảnh hơn (màu tối hơn) hoặc 

ít ảnh hơn (màu nhạt hơn). Qua bản đồ ghi 

chú này, một số kết quả như sau: khu vực 

ven sông và phía nam khu trung tâm được 

chụp ảnh nhiều hơn phía bắc khu trung 

tâm. Về thời gian, Bảng 2.1 cho thấy 

những bức ảnh chụp từ trên không và toàn 

cảnh của Tourane được thu thập cho 

nhóm này đến từ thập niên 1950 và trước 

đó (khoảng 30%), thập niên 1960 (khoảng 

52%) và thập niên 1970 (khoảng 18%). 

Không phải tất cả các bức ảnh trong nhóm 

này đều được chụp vào thời điểm phục 

dựng đồ họa (1950). Vì vậy, những bức 

ảnh từ những năm 1960 và 1970 đã được 

kiểm tra và so sánh với những bức ảnh 

tiêu chuẩn từ những năm 1950 trước khi 

sử dụng cho như một dữ liệu đầu vào.  

 

Hình 2.7. Sự phân bố của hình ảnh thuộc 

nhóm ảnh chụp từ trên không và toàn cảnh. 

Nguồn: Đồ họa của tác giả 
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Bảng 2.1. Thống kê sự phân bố của các hình ảnh thuộc nhóm các ảnh chụp từ trên không và toàn cảnh 

theo thời gian. Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

Năm Thập niên 1950 

và trước đó 

Thập niên 1960 Thập niên 1970 

Số lượng ảnh toàn cảnh 15 26 9 

Tỉ lệ 30 % 52 % 18 % 

Một số hình ảnh thuộc nhóm các ảnh chụp từ trên không và toàn cảnh: 

  

 Hình 2.8. Không ảnh Tourane 1929 Hình 2.9. Không ảnh Tourane 1950 

 Nguồn: www.flickr.com Nguồn: AAVH 

 

Hình 2.10. Không ảnh Tourane 1931 

Nguồn: www.flickr.com 
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b. Các ảnh chụp các góc phố 

Các hình ảnh trong nhóm này giúp tái tạo lại hình ảnh chi tiết hơn của từng đoạn 

đường và góc phố với mức độ chi tiết cao hơn nhóm dữ liệu trước đó. Nghiên cứu này 

tập hợp 155 bức ảnh được chụp trên đường phố Tourane (từ những năm 1900 đến những 

năm 1970), và được định vị theo sự phân bố không gian. Tương tự như nhóm “ảnh chụp 

từ trên không và toàn cảnh”, không phải tất cả ảnh trong nhóm này đều được chụp vào 

mốc năm 1950. Những bức ảnh từ những thập kỷ khác đã được kiểm tra và so sánh với 

những bức ảnh tiêu chuẩn từ những năm 1950 trước khi sử dụng. 

Hình 2.11 đã minh họa vị trí của các 

bức hình thuộc nhóm này trên mặt bằng 

thành phố Tourane 1950. Đối với mỗi bức 

ảnh đường phố thu được, vị trí được thực 

hiện bởi bức ảnh sẽ được đánh dấu ở vị trí 

tương ứng trên bản đồ ghi chú. Sau khi 

thực hiện việc này cho tất cả ảnh đường 

phố, bản đồ ghi chú sẽ hiển thị các vị trí 

được bao phủ bởi nhiều ảnh hơn (màu tối 

hơn) hoặc ít ảnh hơn (màu sáng hơn). Qua 

ghi chú bản đồ, một số kết quả như sau: 

khu vực dọc theo phía Tây bờ sông được 

phủ nhiều hình ảnh hơn các khu vực xa 

bờ sông và khu vực xung quanh khu chợ 

Hàn được phủ nhiều hình ảnh hơn các khu 

vực khác. 

 

 

Hình 2.11. Sự phân bố của hình ảnh 

thuộc nhóm ảnh chụp các góc phố. 

Nguồn: Đồ họa của tác giả 
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Một số hình ảnh thuộc nhóm các ảnh chụp từ trên không và toàn cảnh: 

 

 

 

 

 

 

  

Hình 2.12. Đại lộ Quai Courbet (đường 

Bạch Đằng ngày nay), thập niên 1950 

Nguồn: www.flickr.com 

Hình 2.13. Đại lộ Jules Ferry (đường 

Trần Phú ngày nay), thập niên 1950 

Nguồn: www.vietstamp.net/forum 

Hình 2.14. Đại lộ Musée (đường Trần 

Phú ngày nay), 1951 

Nguồn: www.flickr.com 

Hình 2.15. Đại lộ Maréchal Foch (đường 

Đống Đa ngày nay), thập niên 1960 

Nguồn: www.flickr.com 
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c. Các ảnh chụp công trình 

Những bức ảnh này được sử dụng để xác định kiến trúc đặc trưng của các công 

trình công cộng. Các hình ảnh trong nhóm này giúp tái tạo lại diện mạo của từng tòa nhà 

riêng biệt, với mức độ chi tiết tùy thuộc vào số lượng hình ảnh được thu thập: 

+ Công trình công cộng: Nghiên cứu này ghi nhận được 63 công trình công cộng 

vào cuối thời Pháp thuộc (1950) ở trung tâm Tourane (Hình 2.16). Hiện nay, hầu 

hết các công trình công cộng tại thời điểm 1950 của Tourane đã bị hạ giải. 

+ Công trình nhà ở: Nghiên cứu này đánh dấu vị trí những ngôi nhà ở được xây 

dựng ở Tourane thời Pháp thuộc và còn tồn tại sau năm 2006.9  Kết quả tổng hợp 

đã ghi nhận 90 ngôi nhà ở trung tâm thành phố thỏa mãn điều kiện này (Hình 2.17). 

  

 Hình 2.16. Sự phân bố của hình ảnh thuộc nhóm Hình 2.17. Sự phân bố của hình ảnh thuộc nhóm 

 các ảnh chụp công trình công cộng các ảnh chụp công trình nhà ở 

 Nguồn: Đồ họa của tác giả Nguồn: Đồ họa của tác giả 

                                                 
9 Dựa trên khảo sát năm 2006 của Phạm Đình Việt, bổ sung từ khảo sát của nhóm tác giả giai đoạn 2017-2020. 
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Một số hình ảnh thuộc nhóm các ảnh chụp công trình: 

 

 

 

 

 

  

Hình 2.18. Tòa Đốc lý Tourane 

(Xây dựng năm 1900) 

Nguồn: Pélissier A. 

Hình 2.19. Phòng tư vấn tổng 

hợp Thương mại và Canh nông 

Trung Kỳ (Xây dựng năm 1903) 

Nguồn: forums.voz.vn 

Hình 2.20. Một khu nhà ở của 

người Hoa tại trung tâm Tourane 

Nguồn: Pélissier A. 

Hình 2.21. Một khu nhà ở của 

người bản địa tại phía nam khu 

trung tâm thành phố 

Nguồn: www.flickr.com 
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Bằng cách kết hợp các bản đồ phân bố ảnh thuộc các nhóm tài liệu nhiếp ảnh kể 

trên, có thể nhận xét về sự phân bố của các dữ liệu hình ảnh trong nghiên cứu này rằng 

dữ liệu hình ảnh về không gian đô thị Tourane của cột mốc 1950 chủ yếu tập trung ở 

khu hành chính và thương mại dọc theo bờ Tây sông Hàn. 

2.2. Xử lý dữ liệu đầu vào và phân vùng đồ họa 

2.2.1. Kết quả tổng hợp các dữ liệu đầu vào 

Các kết quả thu được từ các dữ liệu đầu vào, như đã phân loại thành các nhóm dữ 

liệu ở mục 2.1, là những ghi nhận đầu tiên về hình ảnh của không gian kiến trúc đô thị 

Tourane nhượng địa thời Pháp thuộc. Những dữ liệu này cung cấp những thông tin từ 

tổng quan đến chi tiết của Tourane từ những góc độ khác nhau, từ tổng quan cả khu vực, 

toàn thành phố đến đặc điểm của từng công trình cụ thể được nhận diện. 

Công việc tái tạo đồ họa khu trung tâm của một thành phố cổ như Tourane bắt đầu 

từ việc phục dựng đồ họa lại từng công trình cụ thể. Những bước đi đầu tiên này là nền 

tảng để có thể dần dần phục dựng lại từng dãy phố, hay từng khu dân cư rộng lớn. Ngoài 

các tài liệu bản đồ, các cuộc khảo sát hiện trạng thành phố ngày nay đã giúp định vị và 

thu thập thêm thông tin về các công trình kiến trúc thuộc địa Pháp còn sót lại ở trung 

tâm thành phố. Dựa trên nền bản đồ địa chính của Đà Nẵng năm 2006, nhóm tác giả đã 

xác định vị trí, chụp ảnh hiện trạng và ghi chú những đặc điểm cơ bản của các công trình 

này. Đối tượng của các cuộc khảo sát này là các tòa nhà được xây dựng từ năm 1888 

đến năm 1950 và vẫn tồn tại từ năm 2007 đến năm 202010, với tổng cộng 30 công trình 

công cộng và 90 công trình nhà ở.11   

Kết quả của các cuộc khảo sát này đã ghi nhận được những thông tin cơ bản về đối 

tượng của cuộc khảo sát trên: vị trí & ranh giới tòa nhà (hình 2.24 & hình 2.25), năm 

xây dựng, sự tồn tại, chức năng ban đầu của công trình (đối với công trình công cộng), 

loại công trình (đối với nhà ở), phong cách kiến trúc chủ đạo... Thông qua các kết quả 

này, có thể đưa ra một số thông tin tổng hợp về các công trình xây dựng từ thời Pháp 

thuộc và vẫn tồn tại ở trung tâm thành phố Đà Nẵng từ năm 2007 đến năm 2020 (hình 

2.22 và hình 2.23): 

 

                                                 
10 Như đã trình bày ở mục 2.1.3 (Nhóm dữ liệu khảo sát hiện trường). 
11 Các hình ảnh chụp khảo sát hiện trạng và bảng tổng hợp thông tin các kết quả khảo sát của các nhóm công 

trình công cộng và công trình nhà ở được thể hiện chi tiết ở Phụ lục, trang 55-63. 



25 

 

       

Hình 2.22. Thống kê kết quả khảo sát nhóm công trình công cộng 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

     

Hình 2.23. Thống kê kết quả khảo sát nhóm công trình nhà ở 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

Trong số 30 công trình công cộng được nghiên cứu, có 86,7% được xây dựng trong 

khoảng 1888-1918, 10,0% được xây dựng trong khoảng 1919-1939 và 3,3% được xây 

dựng trong khoảng 1940-1950. Có đến 63,3% trên tổng số các tòa nhà này đã bị phá hủy 

trong khoảng 2017-2020. Về chức năng của các tòa nhà, có 66,6% thuộc nhóm cơ quan 

(33,3% cơ quan công sở và 33,3% cơ quan tư nhân), còn lại là các công trình có chức 

năng khác (bảo tàng, trường học, khách sạn, bệnh viện). Về phong cách kiến trúc, do 

hầu hết các công trình công cộng này được xây dựng từ đầu thời Pháp thuộc ở Tourane, 

nhóm này có đến 90,0% tòa nhà mang phong cách kiến trúc châu Âu, 6,7% phong cách 

kiến trúc truyền thống Việt Nam, và chỉ 3,3% phong cách kiến trúc Đông Dương. 

Trong số 90 công trình nhà ở được nghiên cứu, có 40,0% được xây dựng trong 

khoảng 1888-1918, 25,6% được xây dựng trong khoảng 1919-1939 và 34,4% được xây 

dựng trong khoảng 1940-1950. Có 42,2% trong tổng số các tòa nhà này bị phá hủy trong 

khoảng 2017-2020. Về loại hình kiến trúc, 42,2% các tòa nhà được khảo sát là biệt thự 

và 57,8% là nhà liền kề. Xét về phong cách kiến trúc, chỉ có 6,7% số ngôi nhà được 

nghiên cứu mang phong cách kiến trúc châu Âu. Phần lớn những ngôi nhà này mang 

phong cách kiến trúc truyền thống Việt Nam (64,4%) hoặc phong cách kiến trúc Đông 

Dương (28,9%). 
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Hình 2.24. Vị trí các công trình được nghiên cứu hiện trạng (Phía Bắc trung tâm thành phố) 

Nguồn: Đồ họa của tác giả 
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Hình 2.25. Vị trí các công trình được nghiên cứu hiện trạng (Phía Nam trung tâm thành phố) 

Nguồn: Đồ họa của tác giả 
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2.2.2. Phân loại các vùng đồ họa 

Từ kết quả tổng hợp các dữ liệu đầu vào (dữ liệu bản đồ, dữ liệu chữ, dữ liệu khảo 

sát hiện trường và dữ liệu nhiếp ảnh), nghiên cứu này chia khu nhượng địa Tourane cũ 

thành các vùng đồ họa khác nhau để thực hiện tái tạo đồ họa. Việc phân chia các vùng 

này dựa trên mức độ chi tiết của dữ liệu đầu vào đã được thu thập. Giới hạn của các 

vùng đồ họa được phân định như ở hình 2.26 và mức độ chi tiết của thông tin hiển thị 

trên từng vùng được xác định như ở bảng 2.2. 

Bảng 2.2. Mức độ chi tiết của các thông tin hiển thị ở từng vùng đồ họa. Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

Chi tiết hiển thị Vùng A Vùng B Vùng C 

- Đường phố và địa hình 

(khu dân cư, cánh đồng, 

đồi cát…) 

Có Có Có 

- Hình dáng và kích thước 

công trình (số tầng, tỷ lệ 

dài, rộng, cao) 

Có Có Có 

- Kiến trúc tổng thể (hình 

thức mái, ban công, công 

trình phụ) 

Có Có Không 

- Chi tiết kiến trúc (cửa đi, 

cửa sổ, hàng rào, chi tiết 

trang trí) 

Có Không Không 
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Hình 2.26. Các phân vùng đồ họa của 

phục dựng đồ họa trung tâm Tourane 1950 

Nguồn: Đồ họa của tác giả 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các khu vực lần lượt được bao phủ bởi ba khu vùng A, B và C được coi là giới 

hạn của khu vực được tái tạo bằng đồ họa cho Tourane 1950. Các đặc điểm đường phố 

và địa hình (khu dân cư, cánh đồng ruộng, đồi cát...) được thể hiện đồng đều ở cả 3 khu 

vực. Tuy nhiên, việc phân bổ dữ liệu đầu vào giảm dần ra xa bờ sông đã dẫn đến mức 

độ chi tiết riêng biệt cho từng vùng: 

+ Vùng A: Vùng chứa dữ liệu đầu vào ở mức cao nhất. Các công trình trong khu 

vực này được vẽ lại ở mức độ đồ họa rõ nét nhất, bao gồm: hình dáng và kích thước 

công trình, kiến trúc tổng thể và các chi tiết kiến trúc. 

+ Vùng B: Là vùng có lượng dữ liệu đầu vào thấp hơn, có mức độ đồ họa ở mức 

trung bình, bao gồm: hình dáng, kích thước công trình và kiến trúc tổng thể. 

+ Vùng C: Là vùng có lượng dữ liệu đầu vào và mức độ đồ họa thấp nhất, chỉ bao 

gồm hình dạng và kích thước công trình. 
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2.3. Xử lý đồ họa và trích xuất dữ liệu đầu ra 

Sau khi hệ thống hóa hệ thống dữ liệu đầu vào và phân loại các vùng đồ họa với 

các mức độ chi tiết khác nhau, nghiên cứu này thực hiện quá trình xử lý và trích xuất dữ 

liệu. Tổng quan về quá trình này được thể hiện trong hình 2.27. Bước đầu tiên, các dữ 

liệu bản đồ, dữ liệu chữ, dữ liệu khảo sát hiện trường được phân tích và tổng hợp để tạo 

thành các bản đồ cơ sở (bản đồ 2D). Sau đó, ở bước thứ hai, bản đồ 2D này cũng như 

dữ liệu bổ sung từ bước đầu tiên và nhóm dữ liệu nhiếp ảnh được khai thác để tạo ra 

phối cảnh đồ họa của trung tâm thành phố (mô hình 3D). Cuối cùng, ở bước thứ 3, kết 

quả đồ họa được trích xuất, là các hình ảnh về không gian kiến trúc đô thị (hình ảnh đồ 

họa 2D và 3D). 

 

Hình 2.27. Quy trình xử lý và trích xuất dữ liệu nghiên cứu 

Nguồn: Đồ họa của tác giả 

2.3.1. Thiết lập bản đồ nền 2D 

Ở bước đầu tiên này, dữ liệu cơ bản nhất là bản đồ địa chính quận Hải Châu năm 

2006 (Hình 2.5), dưới dạng tệp *.dwg (AutoCAD). Dữ liệu được giữ lại từ bản đồ này 

bao gồm: các đường thể hiện ranh giới tự nhiên (sông, biển, hồ…), các đường thể hiện 

đường giao thông (đường phố, đường sắt…), ranh giới các thửa đất. 

Ở bước điều chỉnh, thông qua so sánh với bản đồ Tourane năm 1950, bản đồ phân 

bố dân cư Tourane năm 1953 và bản đồ Tourane năm 1953 (Hình 2.1, 2.2 & 2.3), những 

thay đổi về ranh giới tự nhiên và sự tồn tại của đường phố đã được điều chỉnh. Ngoài ra, 

chiều dài và chiều rộng của mỗi đường phố đều được kiểm tra để điều chỉnh thêm. Cơ 

sở dữ liệu cho việc điều chỉnh này được lấy từ trang điện tử của Thành ủy Đà Nẵng.12  

Kết quả của bước này là bản đồ nền 2D của Tourane năm 1950 (Hình 2.28). Quy trình 

xử lý đồ họa này được thực hiện thông qua phần mềm AutoCAD. 

                                                 
12 Trang thông tin điện tử Thành ủy Đà Nẵng, Tên đường phố Đà Nẵng, https://dangbodanang.vn/vankien-

tulieu/tulieu/tulieu/tenduongphodanangnguonhoikhoahoclichsudanang/54/10/1 [Truy cập 06/11/2023]. 

https://dangbodanang.vn/vankien-tulieu/tulieu/tulieu/tenduongphodanangnguonhoikhoahoclichsudanang/54/10/1
https://dangbodanang.vn/vankien-tulieu/tulieu/tulieu/tenduongphodanangnguonhoikhoahoclichsudanang/54/10/1
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Hình 2.28. Minh họa kết quả xây dựng bản đồ nền 2D của Tourane 1950 từ bản đồ địa chính 2006 

Nguồn: Đồ họa của tác giả 
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2.3.2. Dựng mô hình đồ họa 3D không gian kiến trúc đô thị 

Sau khi đã định hình xong bản đồ 2D của Tourane 1950, việc xác định kiến trúc 

cụ thể của từng tòa nhà và sau đó là từng dãy phố là công việc tiếp theo cần làm. Đầu 

tiên, vị trí của các tòa nhà cổ (xây dựng trước năm 1950) tại thành phố được đối chứng 

với các dữ liệu đầu vào đã có. Đối với các tòa nhà được xác định là vẫn còn tồn tại tính 

đến năm 2006 13, ranh giới của chúng được đánh dấu trên bản đồ địa chính năm 2006. 

Đối với các tòa nhà không còn tồn tại kể từ năm 2006, việc xác định quy hoạch được 

thực hiện thông qua nhiều phương tiện khác nhau: tham khảo các bản đồ Tourane cũ 

hơn, ước tính dựa trên các dữ liệu nhiếp ảnh (Hình 2.29). Phần mềm AutoCAD tiếp tục 

được sử dụng cho bước này. 

 

Hình 2.29. Minh họa vị trí các tòa nhà trên bản đồ Tourane 1950 

Nguồn: Đồ họa của tác giả 

Thao tác tiếp theo trong bước này là vẽ (đồ họa) lại các tòa nhà ở trung tâm 

Tourane, với các mức độ chi tiết đồ họa khác nhau (như đã trình bày ở phần 2.2.2 về 

phân vùng đồ họa). Nghiên cứu của chúng tôi bắt đầu bằng việc đo lường (đối với các 

tòa nhà hiện có) và trích xuất tài liệu (đối với các tòa nhà đã bị phá hủy). Đối với những 

công trình không còn tồn tại và không có tài liệu thiết kế, việc vẽ (đồ họa) lại chúng sẽ 

dựa trên các dữ liệu nhiếp ảnh liên quan, theo nguyên tắc cơ bản là so sánh tỷ lệ các ngôi 

nhà lân cận và tỷ lệ các thành phần khác nhau của cùng một ngôi nhà. Theo đó, sai số 

đồ họa trong trường hợp này phụ thuộc vào mức độ chi tiết của dữ liệu đầu vào có liên 

quan đến công trình được vẽ lại. 

                                                 
13 Dựa trên khảo sát năm 2006 của Phạm Đình Việt. 
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Ở bước này, dữ liệu 2D được xuất sang phần mềm SketchUp để tạo thành mô hình 

3D của Tourane 1950. Một số hình ảnh thu được từ việc tái tạo đồ họa các tòa nhà cổ ở 

Tourane được thể hiện trong hình 2.30 (đối với các công trình công cộng) và hình 2.31 

(đối với các công trình nhà ở). 

 

(Địa chỉ hiện tại của các khu đất: 

a, b: 32 Bạch Đằng; c, d: 34 Bạch Đằng; e, f: 58 Bạch Đằng; g, h: 18 Trần Phú; i, k: 35-43 Trần Phú) 

Hình 2.30. Phối cảnh 3D của một số công trình công cộng được tái tạo đồ họa trong nghiên cứu 

Nguồn: Đồ họa của tác giả 
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(Địa chỉ hiện tại của các khu đất: 

a: 82-90 Bạch Đằng; b: 100-106 Bạch Đằng; c: 120 Bạch Đằng; d: 124-128 Bạch Đằng; e: 134-136 

Bạch Đằng; f: 09 Trần Phú; g: 83-91 Trần Phú; h: 172 Trần Phú; i, k: 03-09 Hùng Vương) 

Hình 2.31. Phối cảnh 3D của một số công trình nhà ở được tái tạo đồ họa trong nghiên cứu 

Nguồn: Đồ họa của tác giả 

Cuối cùng, sau khi thiết lập hệ thống bản đồ nền bao gồm các yếu tố địa hình tự 

nhiên, đường phố, tòa nhà... các yếu tố liên quan đến không gian kiến trúc đô thị được 

thêm vào để hoàn thiện mô hình 3D Tourane năm 1950: hàng rào, cây cối, các chi tiết 

kiến trúc nhỏ khác... Một lần nữa, dữ liệu nhiếp ảnh cũ đóng vai trò chủ đạo trong việc 

xác định vị trí, hình dạng và kích thước của các chi tiết bổ sung này. Một số minh họa 

cho mô hình 3D của Tourane 1950 được xử lý bằng phần mềm SketchUp được giới 

thiệu trên hình 2.32. 
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Hình 2.32. a, b, c. Minh họa mô hình 3D Tourane 1950 trên phần mềm SketchUp 

Nguồn: Đồ họa của tác giả 

2.3.3. Trích xuất các đồ họa 2D và 3D của không gian kiến trúc đô thị 

Sau khi hoàn thành việc vẽ mô hình 3D, bước cuối cùng của nghiên cứu sẽ được 

thực hiện. Đây là bước trích xuất (render) hình ảnh từ mô hình 3D của Tourane 1950 

trên phần mềm SketchUp, thông qua plugin (công cụ hỗ trợ) Enscape. Hình ảnh được 

trích xuất được xử lý hậu kỳ bằng phần mềm Photoshop để nâng cao hơn nữa độ chi tiết 

của hình ảnh đồ họa. 
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a. Các trích xuất đồ họa 2D 

Các sản phẩm trích xuất đồ 

họa 2D thể hiện các mặt đứng của 

các dãy phố tiêu biểu cho khu trung 

tâm Tourane 1950. Thông qua các 

dãy mặt đứng này, một số thông tin 

cơ bản liên quan đến các tuyến phố 

xưa được thể hiện: mật độ xây dựng 

các tòa nhà, cao độ, hình thức kiến 

trúc cơ bản, sự phân bố cây xanh... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.33. Bản đồ định vị các mặt đứng 

được thể hiện đồ họa (1950) 

Nguồn: Đồ họa của tác giả 
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Hình 2.34. a, b, c, d. Các mặt đứng A1, A2, A3, A4 

Nguồn: Đồ họa của tác giả   
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Hình 2.35. a, b, c, d. Các mặt đứng B1, B2, B3, B4 

Nguồn: Đồ họa của tác giả 
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Hình 2.36. a, b, c, d. Các mặt đứng C1, C2, C3, C4 

Nguồn: Đồ họa của tác giả 
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Hình 2.37. a, b, c. Các mặt đứng D1, D2, D3, D4 

Nguồn: Đồ họa của tác giả 
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b. Các trích xuất đồ họa 3D 

Đối với sản phẩm trích xuất là 

các hình ảnh đồ họa 3D, chúng được 

tạo ra tương ứng với các khu vực 

khác nhau trên bề mặt khu vực trung 

tâm Tourane. Không gian kiến trúc, 

đô thị của các khu này là hình ảnh 

sống động nhất về diện mạo đô thị. 

Đối với mỗi khu, các yếu tố vật lý 

đặc trưng nhất được tái tạo: đường 

phố, tòa nhà, cây cối… Phương 

pháp này giúp chúng ta có thể hình 

dung khung cảnh của đô thị Tourane 

từ mọi góc độ, kể cả những góc độ 

chưa từng được lưu trữ qua tài liệu 

nhiếp ảnh. Trong phần này, các khu 

vực được chọn để tái tạo đồ họa 

tương ứng với các khu vực chức 

năng của Tourane nhượng địa 14, 

như được thể hiện trong hình 2.38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.38. Bản đồ định vị các khu vực 

khác nhau của trung tâm Tourane (1950) 

Nguồn: Đồ họa của tác giả 

  

                                                 
14 Đ. N. Đức, L'urbanisme français en Indochine: le cas de la ville de Tourane (1888-1950), Luận án Tiến sĩ, 

ENSA Toulouse, Pháp, 2021, tr.236–253. 
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Hình 2.39. a, b, c. Phối cảnh của khu vực phân tích A 

Nguồn: Đồ họa của tác giả 
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Hình 2.40. a, b, c. Phối cảnh của khu vực phân tích B 

Nguồn: Đồ họa của tác giả 
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Hình 2.41. a, b, c. Phối cảnh của khu vực phân tích C 

Nguồn: Đồ họa của tác giả 
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Hình 2.42. a, b, c. Phối cảnh của khu vực phân tích D 

Nguồn: Đồ họa của tác giả 
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Hình 2.43. Một số phối cảnh các góc thành phố Tourane 1950 so sánh với các dữ liệu nhiếp ảnh 

Nguồn: Đồ họa của tác giả 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Quy hoạch và kiến trúc của các đô thị cổ ở Việt Nam, dù là sản phẩm kiến tạo từ 

các giai đoạn phát triển tự lực tự cường của đất nước hay ở các giai đoạn bị ngoại quốc 

đô hộ, đều là một phần không thể chối bỏ trong dòng chảy lịch sử dân tộc. Những công 

trình kiến trúc trong quy hoạch của người Pháp tại Việt Nam từ hơn một trăm năm trước 

đây đã là một phần trong sự hình thành và phát triển của các đô thị lớn tại Việt Nam cho 

đến ngày nay, và là những điểm đến hấp dẫn cho du khách muốn tìm hiểu về lịch sử và 

văn hóa của một thành phố. Quy hoạch và kiến trúc Pháp tại các đô thị tại Việt Nam 

không chỉ đơn thuần là những công trình đẹp mắt, mà nó còn có vai trò rất quan trọng 

trong việc giáo dục về lịch sử và văn hóa cho các thế hệ sau này. 

Trong quá trình vận động và đổi thay của các đô thị, từ nhiều lý do khách quan và 

chủ quan, không phải nơi nào cũng còn gìn giữ được một cách nguyên vẹn các yếu tố 

đã tạo nên các đặc điểm về mặt quy hoạch và kiến trúc nguyên bản. Do đó, cần một cách 

tiếp cận có thể giúp ngược dòng thời gian và khôi phục lại hình ảnh của các đô thị cũ tại 

Việt Nam, làm nền tảng cho những nghiên cứu khác về quy hoạch – kiến trúc và thậm 

chí là lịch sử, văn hóa của một giai đoạn phát triển của đô thị đó. 

Với nhu cầu trên, đề tài này được thực hiện nhằm thực hiện hai mục tiêu nghiên 

cứu như đã đề ra ban đầu, bao gồm việc xây dựng quy trình thực hiện phục dựng đồ họa 

các thành phố ở Việt Nam trong quá khứ bằng phương pháp “Tái tạo đồ họa không gian 

kiến trúc đô thị”, và áp dụng quy trình nói trên cho việc phục dựng đồ họa của không 

gian kiến trúc khu trung tâm đô thị nhượng địa Tourane cuối giai đoạn Pháp thuộc (1888-

1950). Theo đó, không gian kiến trúc đô thị Tourane cuối thời kỳ này được tái hiện bằng 

những hình ảnh đồ họa, từ các mô hình đồ họa ba chiều của các tòa nhà tiêu biểu đến 

các góc nhìn tổng thể của các khu phố và các góc nhìn toản cảnh của một phần thành 

phố. Những đồ họa này cho phép khám phá ký ức về một thành phố nhượng quyền, nơi 

chỉ có thể tiếp cận được qua những bức ảnh cũ và các tài liệu lưu trữ khác. 
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2. Kiến nghị 

Kết quả của phương pháp “Tái tạo đồ họa không gian kiến trúc đô thị” cho phép 

quan sát và tìm hiểu các tòa nhà và khu nhà cũ tại các đô thị ngày xưa mà đã không còn 

tồn tại ngày nay. Thậm chí, có những “góc khuất” về mặt không gian và những “khoảng 

trống” về mặt thời gian đã được phần nào được tái hiện và lấp đầy thông qua phương 

pháp nghiên cứu nói trên. Nhìn ở một góc độ rộng hơn, phương pháp này cho phép tiếp 

cận lịch sử của các đô thị cũ một cách trực quan hơn, thông qua việc sưu tập và khai 

thác các nhóm dữ liệu đầu vào như đã áp dụng ở trường hợp minh họa của Tourane: dữ 

liệu bản đồ, dữ liệu dạng chữ, dữ liệu khảo sát hiện trường, và dữ liệu nhiếp ảnh. 

Cách tiếp cận các đô thị cổ thông qua phương pháp này đòi hỏi một khối lượng lớn 

và chất lượng tốt từ các dữ liệu đầu vào. Nói một cách khác, khối lượng và chất lượng 

của dữ liệu đầu vào tỉ lệ thuận với mức độ chi tiết và độ tin cậy của các sản phẩm đồ 

họa trích xuất từ phương pháp tái tạo đồ họa. Do đó, cần có sự kết hợp đa ngành giữa 

các nhóm nghiên cứu trong các lĩnh vực như quy hoạch, kiến trúc, lịch sử, văn hóa, v.v 

để có thể thực hiện được những nghiên cứu với quy mô lớn hơn và độ phức tạp lớn hơn 

về các đô thị cổ trong quá khứ. 
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PHỤ LỤC 

1. Hình ảnh chụp khảo sát hiện trạng 

a. Hình ảnh khảo sát các công trình công cộng 

Route de Quang Nam (Đường 2 tháng 9 ngày nay) 

2/9-01 

 

  

Avenue Quai Courbet (Đường Bạch Đằng ngày nay) 

BD-32 

 

BD-34 

 

BD-42 

 

BD-44 

 

Avenue Jules Ferry & Avenue du Musée (Đường Trần Phú ngày nay) 

TP-23 

 

TP-12 

 

TP-18 

 

TP-156 
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Rue Galliéni (Đường Yên Bái ngày nay) & Rue Maréchal Pétain (Đường Lý Thường Kiệt ngày nay) 

YB-34 

 

LTK-08 

 

b. Hình ảnh khảo sát các công trình nhà ở 

Avenue Quai Courbet (Đường Bạch Đằng ngày nay) 

BD-108 

 

BD-120 

 

Avenue Jules Ferry et avenue du Musée (Đường Trần Phú ngày nay) 

TP-09 

 

TP-67 

TP-69 

TP-71 

 

TP-89 

TP-91 

 

TP-124 

 

TP-172 
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Rue Verdun (Đường Nguyễn Thái Học ngày nay) 

NTH-27 

 

NTH-45 

NTH-47 

 

NTH-02 

NTH-04 

NTH-06 

NTH-08 

 

NTH-10 

NTH-12 

NTH-14 

NTH-16 

 

Rue Dong Khanh (Đường Hùng Vương ngày nay) 

HV-05 

 

HV-91 

 

HV-95 

 

HV-06 

HV-08 

HV-10 

 

HV-80 

 

  

Rue Marc Pourpe (Đường Phan Châu Trinh ngày nay) 

PCT-

159 

 

PCT-

337 
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PCT-02 

 

PCT-

174 

 

Rue Francis Garnier (Đường Lê Lợi ngày nay) & Rue Guillemin (Đường Nguyễn Chí Thanh ngày nay) 

LL-61 

 

NCT-64 

 

Rue Do Huu  Vi (Đường Hoàng Diệu ngày nay) 

HD-71 

 

HD-282 

 

HD-284 

 

HD-344 

 

Rue France (Đường Trần Kế Xương ngày nay) & Rue de Cimetière (Đường Trần Bình Trọng ngày nay) 

TKX-08 

 

TBT-52 
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Rue Pasteur et rue Général Franchet d'Espérey (Đường Trần Quốc Toản ngày nay) 

PA-07 

 

TQT-56 

 

Rue Barisy (Đường Hoàng Văn Thụ ngày nay) 

HVT-36 

 

HVT-

102 

 

Route de Quang Nam (Đường Trưng Nữ Vương ngày nay) 

TNV-

251 

 

TNV-

271 

 

TNV-90 

 

TNV-

190 

 

TNV-

244 

 

TNV-

260 

 

TNV-

318 
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2. Bảng tổng hợp thông tin các kết quả khảo sát 

a. Bảng thông tin khảo sát các công trình công cộng 

Tên đường cũ 

(Tên đường hiện nay) 

Ký hiệu Chú thích Năm xây dựng Sự tồn tại Chức năng ban đầu Phong cách kiến trúc 

1888-

1918 

1919- 

1939 

1940- 

1950 

Bị hủy 

2007-

2020 

Tồn 

tại 

(2020) 

Cơ 

quan 

công 

Cơ 

quan 

tư 

Khác Châu 

Âu 

Tr. 

thống 

VN 

Đông 

Dương 

Rue Abattoir (2-9) 2/9-01 U.1 X       X     X X     

Avenue Quai Courbet 

(Bạch Đằng) 

BD-06 Y.1 X     X     X   X     

BD-16 J.3 X     X   X     X     

BD-32 H.3 X       X     X X     

BD-34 Y.3 X       X   X   X     

BD-38 J.1 X     X   X     X     

BD-40 Q.1 X     X       X X     

BD-42 V.1 X       X X     X     

BD-44 Y.4 X       X   X   X     

BD-58 Y.5 X     X     X   X     

BD-74 Y.6 X     X     X   X     

Avenue Jules Ferry / 

Avenue du Musée  

(Trần Phú) 

TP-23 J.2 X       X X     X     

TP-35 H.1 X     X       X X     

TP-12 R.6 X       X X     X     

TP-16 Y.2   X   X     X   X     

TP-18 R.3 X       X   X   X     

TP-20 R.1 X     X   X     X     

TP-24A A.1 X     X       X X     

TP-24B E.2 X     X       X X     

TP-70 B.1 X     X       X X     

TP-72 B.1 X     X     X   X     

TP-156 E.1   X     X     X X     

Rue Dong Khanh 

(Hùng Vương) 

HV-41 R.7 X     X   X     X     

HV-99 A.2  X   

 

X       X   X  

 

Rue Marc Pourpe (PCTrinh) PCT-411 Y.0     X X     X       X 

Rue Général d'Espérey (TQT) TQT-42 T.1 X     X   X     X     

Rue Galliéni 

(Yên Bái) 

YB-01 R.8 X     X   X     X     

YB-34 K.1 X       X     X X     

Rue Albert Deligne (PBC) PBC-49 R.9 X     X   X     X     

Rue Maréchal Pétain (LTK) LTK-08 Y.0   X     X   X     X   

TỔNG 30  26 3 1 19 11 10 10 10 27 2 1 

Tỉ lệ (%) 100,0  86,7 10,0 3,3 63,3 36,7 33,3 33,3 33,3 90,0 6,7 3,3 
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b. Bảng thông tin khảo sát các công trình nhà ở 

Tên đường cũ 

(Tên đường hiện nay) 

Ký hiệu Chú thích Năm xây dựng Sự tồn tại Loại nhà ở Phong cách kiến trúc 

1888-

1918 

1919- 

1939 

1940- 

1950 

Bị hủy 

2007-

2020 

Tồn 

tại 

(2020) 

Biệt thự Nhà phố / 

liền kề 

Châu 

Âu 

Tr. 

thống 

VN 

Đông 

Dương 

Avenue Quai Courbet 

(Bạch Đằng) 

BD-84  X     X     X   X   

BD-94    X   X     X     X 

BD-102  X     X     X   X   

BD-108  X       X   X   X   

BD-120  X       X   X   X   

BD-124  X     X     X   X   

BD-126  X     X     X   X   

BD-132  X     X     X   X   

Avenue Jules Ferry / 

Avenue du Musée  

(Trần Phú) 

TP-09  X       X   X X     

TP-67      X   X   X   X   

TP-69      X   X   X   X   

TP-71      X   X   X   X   

TP-89      X   X   X     X 

TP-91      X   X   X     X 

TP-124  X       X   X   X   

TP-172    X     X X       X 

TP-174    X    X 

 

X       X 

Rue Verdun 

(Nguyễn Thái Học) 

NTH-27  X       X   X   X   

NTH-45  X       X   X   X   

NTH-47  X       X   X   X   

NTH-02  X       X   X   X   

NTH-04  X       X   X   X   

NTH-06  X       X   X   X   

NTH-08  X       X   X   X   

NTH-10  X       X   X   X   

NTH-12  X       X   X   X   

NTH-14  X       X   X   X   

NTH-16  X       X   X   X   

Rue Dong Khanh 

(Hùng Vương) 

HV-05  X       X   X   X   

HV-91      X   X   X   X   

HV-95      X   X X       X 

HV-02  X     X     X   X   

HV-04  X     X     X   X   

HV-06  X       X   X   X   

HV-08  X       X   X   X   

HV-10  X       X   X   X   

HV-44  X     X     X   X   

HV-80    X     X   X     X 
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Tên đường cũ 

(Tên đường hiện nay) 

Ký hiệu Chú thích Năm xây dựng Sự tồn tại Loại nhà ở Phong cách kiến trúc 

1888-

1918 

1919- 

1939 

1940- 

1950 

Bị hủy 

2007-

2020 

Tồn 

tại 

(2020) 

Biệt thự Nhà phố / 

liền kề 

Châu 

Âu 

Tr. 

thống 

VN 

Đông 

Dương 

Rue Marc Pourpe 

(Phan Châu Trinh) 

PCT-159    X     X X       X 

PCT-319      X X     X   X   

PCT-337      X   X X     X   

PCT-02    X     X X   X     

PCT-82      X X     X   X   

PCT-84      X X     X   X   

PCT-168    X   X   X       X 

PCT-172    X   X     X   X   

PCT-174    X     X   X   X   

PCT-200    X   X     X   X   

PCT-202    X   X     X   X   

PCT-204    X   X     X   X   

PCT-336      X X   X       X 

PCT-336A      X X   X       X 

PCT-338      X X     X     X 

Rue Francis Garnier 

(Lê Lợi) 

LL-61  X       X X   X     

LL-142      X X   X       X 

Rue Guillemin 

(Nguyễn Chí Thanh) 

NCT-2A      X X   X     X   

NCT-12  X       X X   X     

NCT-56      X X   X     X   

NCT-64    X     X   X   X   

Rue Do Huu Vi 

(Hoàng Diệu) 

HD-71    X     X X       X 

HD-285      X X     X   X   

HD-453      X X     X     X 

HD-489      X X     X     X 

HD-493      X X     X   X   

HD-549      X X   X     X   

HD-282    X     X X     X   

HD-284    X     X X     X   

HD-344      X   X   X   X   

Rue de Robert 

(Trần Quý Cáp) 

TQC-10    X   X   X       X 

TQC-20    X   X     X     X 

TQC-22    X   X     X     X 

Rue France (Trần Kế Xưong) TKX-08      X   X X       X 

Rue de Cimetière 

(Trần Bình Trọng) 

TBT-34  X     X   X     X   

TBT-52  X       X X     X   

Rue Pasteur (Pasteur) PA-07      X   X X       X 

Rue Général Franchet 

d'Espérey (Trần Quốc Toản) 

TQT-57  X     X   X   X     

TQT-56    X     X X       X 
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Tên đường cũ 

(Tên đường hiện nay) 

Ký hiệu Chú thích Năm xây dựng Sự tồn tại Loại nhà ở Phong cách kiến trúc 

1888-

1918 

1919- 

1939 

1940- 

1950 

Bị hủy 

2007-

2020 

Tồn 

tại 

(2020) 

Biệt thự Nhà phố / 

liền kề 

Châu 

Âu 

Tr. 

thống 

VN 

Đông 

Dương 

Rue Barisy 

(Hoàng Văn Thụ) 

HVT-55    X   X   X       X 

HVT-36  X       X X   X     

HVT-102    X     X X       X 

Route de Quang Nam 

(Trưng Nữ Vương) 

TNV-103  X     X   X     X   

TNV-251  X       X X     X   

TNV-271    X     X X     X   

TNV-90  X       X X     X   

TNV-138      X X   X     X   

TNV-140      X X   X     X   

TNV-190      X   X X       X 

TNV-244      X   X X     X   

TNV-260      X   X X       X 

TNV-301      X   X X     X   

TỔNG 90  36 23 31 38 52 38 52 6 58 26 

Tỉ lệ (%) 100  38,9 25,6 35,6 42,2 57,8 42,2 57,8 6,7 64,4 28,9 
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Tóm tắt - Ở các nước đang phát triển như Việt Nam, quy hoạch 

và kiến trúc nguyên bản của một số thành phố có nguy cơ bị lãng 

quên và biến mất. Đối với khu vực trung tâm của các đô thị cũ, 

việc số hóa và mô hình hóa các công trình kiến trúc cổ đóng vai 

trò quan trọng trong việc bảo tồn và gìn giữ các di sản kiến trúc 

và quy hoạch. Trong nghiên cứu này, một số trường hợp của các 

công trình kiến trúc và đô thị cổ tại Việt Nam, đã được tiếp cận 

thông qua các hình thức tái tạo đồ họa, được giới thiệu. Từ đó, đề 

tài nghiên cứu nhấn mạnh vai trò của phương pháp tái tạo đồ họa 

và đưa ra những kiến nghị trong việc khai thác phương pháp này 

trong quá trình tìm hiểu về hình ảnh của của các kiến trúc và đô 

thị cổ tại Việt Nam trong lịch sử. 

 

Từ khóa – Đô thị cổ, kiến trúc cổ; lịch sử kiến trúc; tái tạo đồ 

họa; quy hoạch đô thị

Abstract - In developing countries like Vietnam, the original 

planning and architecture of some cities are at risk of being 

forgotten and disappearing. For the central areas of old urban 

areas, the digitization and modelling of ancient architectural 

works play a vital role in conserving and preserving architectural 

and planning heritages. In this study, some cases of ancient 

architectures and cities in Vietnam, which have been approached 

through the method of graphic reconstruction, are introduced. 

Accordingly, the research topic emphasizes the role of the graphic 

reconstruction method and makes recommendations in exploiting 

this method in learning historical images of ancient architectures 

and cities in Vietnam. 

 

Keywords – Ancient city, ancient architecture; architectural 

history; graphic reconstruction; urban planning 

 

1. Đặt vấn đề 

Các thành phố lớn ở Việt Nam đã và đang đứng trước 

quá trình đô thị hóa với tốc độ nhanh chóng. Các công trình 

cổ và các khu phố cổ đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ 

của việc cảnh quan bị phá vỡ, hay các các công trình có 

niên đại cao tồn tại rải rác trên các dãy phố phải đối mặt 

với việc bị thay thế, phá bỏ. Nếu không có sự can thiệp kịp 

thời, trong thời gian tới, khả năng những khu phố này sẽ bị 

biến dạng là rất lớn. Do đó, cần có sự chung tay gìn giữ để 

tạo nên sự cân bằng giữa cái cũ và cái mới. Bên cạnh đó, 

theo như chia sẻ từ Tiến sĩ Văn Anh (Đại học Quốc gia Hà 

Nội), ngoài giá trị hỗ trợ và làm tiền đề cho công tác phục 

dựng “thật”, thì việc phục dựng 3D cũng là hình thức giới 

thiệu, quảng bá giá trị di tích lịch sử hiệu quả và sinh động. 

Bởi vậy, hầu hết các di tích lớn trên thế giới như đấu 

trường La Mã, các lăng tẩm Ai Cập cổ đại, cố đô Nara 

(Nhật Bản) hay Đại Minh cung (Trung Quốc) đều ứng dụng 

công nghệ này [1]. Đây cũng là suy nghĩ và mục đích chung 

của các dự án tái tạo đồ họa các công trình kiến trúc và đô 

thị cổ bằng công nghệ 3D. 

2. Bài học từ một số dự án về tái tạo đồ họa các công 

trình kiến trúc cổ tại Việt Nam 

2.1. Tái tạo đồ họa các quần thể kiến trúc cổ 

2.1.1. Dự án phục dựng Hoàng thành Huế bằng công nghệ 

3D 

Vào năm 2008, Viện Khoa học Công nghệ Kỹ thuật cao 

Hàn Quốc đã phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố 

Đô Huế để thực hiện một bộ phim “Phục dựng Hoàng 

thành Huế bằng công nghệ 3D”. Hơn 100 công trình trong 

Đại Nội Huế được mô phỏng và phục dựng lại, trong đó, 

các cung điện bị hư hỏng hoặc bị phá huỷ hoàn toàn do 

chiến tranh và thiên tai cũng được phục dựng (Hình 1, 2). 

Bộ phim này đã và đang được trình chiếu hàng ngày để du 

khách trong và ngoài nước có thể hiểu rõ hơn về cung điện. 

 
Hình 1. Mô hình tổng thể Hoàng thành Huế qua công nghệ 3D 

(Nguồn: Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế) 

 

Hình 2. Mô hình 3D của một công trình nằm trong Hoàng thành 

Huế (Nguồn: Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế) 
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2.1.2. Dự án phục dựng Hoàng thành Thăng Long bằng 

công nghệ đồ hoạ 3D 

Vào năm 2010, dự án phục dựng Hoàng thành Thăng 

Long trong các giai đoạn lịch sử thời Lý – Trần – Lê từ thế 

kỷ XI đến thế kỷ XVIII đã được ra mắt công chúng đúng 

vào dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội trong bộ 

phim “Thành phố Rồng bay”. Bộ phim được ứng dụng 

những kỹ thuật làm phim tiên tiến, đặc biệt là kỹ xảo đồ 

họa 3D nhằm tái hiện quy mô kiến trúc và các giá trị lịch 

sử, văn hóa, nghệ thuật của khu trung tâm Hoàng thành 

Thăng Long. Bộ phim dược chia thành 5 phân đoạn, trong 

đó, ở phân đoạn thứ 3, việc phục hiện diện mạo kinh thành 

Thăng Long tập trung vào trục Hoàng Đạo Bắc Môn – Điện 

Kính Thiên – Đoan Môn (Hình 3) [2]. 

Đến năm 2015, các nhà khoa học của Viện nghiên cứu 

Kinh thành đã dựa trên các nguồn tư liệu gồm: khảo cổ học, 

mô hình kiến trúc, tư liệu minh văn và tư liệu điều tra, 

nghiên cứu so sánh với các cung điện cổ ở Trung Quốc, 

Nhật Bản và Hàn Quốc, đã từng bước giải mã và phục dựng 

thành công hình ảnh 3D hình thái kiến trúc của Điện Kính 

Thiên (Hình 4) [3]. Điều này đã giúp công chúng cảm nhận 

rõ ràng về vẻ đẹp tráng lệ của kiến trúc Hoàng thành Thăng 

Long xưa. 

 

Hình 3. Hình ảnh phục dựng 3D Đoan Môn (Nguồn: Trung tâm 

Bảo tồn di sản Hoàng thành Thăng Long Hà Nội) 

 

Hình 4. Hình ảnh phục dựng đồ họa 3D của Điện Kính Thiên 

(Nguồn: Viện nghiên cứu Kinh thành) 

2.1.3. Dự án phục dựng Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà 

Nội) bằng công nghệ đồ hoạ 3D 

Văn Miếu – Quốc Tử Giám tại Hà Nội được xây dựng 

vào cuối thế kỷ XI, tại phía Nam của Hoàng thành Thăng 

Long. Văn Miếu được xây năm 1070 dưới thời vua Lý 

Thánh Tông. Vào năm 1076, dưới thời vua Lý Nhân Tông, 

Quốc Tử Giám được xây dựng phía sau Văn Miếu. Cho đến 

nay, di sản kiến trúc này đã trãi qua gần một ngàn năm tuổi 

và vẫn còn giữ khá nguyên vẹn những đặc điểm kiến trúc 

cổ của các triều đại Lê và Nguyễn. Quần thể kiến trúc Văn 

Miếu – Quốc Tử Giám bao phủ một diện tích hơn 54.000 

mét vuông giữa lòng Thủ đô Hà Nội, bao gồm Khu vực 

ngoại tự và Khu vực nội tự. Khu vực ngoại tự bao gồm Hồ 

Văn và Vườn Giám. Khu vực nội tự bao gồm năm khu khác 

nhau được phân biệt bởi các bức tường gạch vồ và các 

cổng, từ ngoài vào trong lần lượt là Khu Nhập Đạo, Khu 

Thành Đạt, Khu Vườn Bia Tiến Sĩ, Khu Điện Đại Thành 

và Khu Thái Học. Các khu kề cận nhau được liên lạc thông 

qua ba cổng, một cổng lớn ở giữa và hai cổng phụ nhỏ hơn 

nằm ở hai bên. 

Nghiên cứu này được thực hiện trong năm 2022 dưới 

sự chủ trì của Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp (EFEO) tại Hà 

Nội, nhằm mục tiêu phục dựng lại các đoạn phim và hình 

ảnh đồ họa về quần thể kiến trúc Văn Miếu – Quốc Tử 

Giám qua các giai đoạn phát triển khác nhau trong lịch sử. 

Trên cơ sở những sự kiện lịch sử có liên quan đến sự thay 

đổi về quy hoạch và kiến trúc của di sản kiến trúc này, 

những mốc thời gian được ấn định cho công tác phục dựng 

đồ họa lần lượt là các năm: 1900, 1924, 1954 và 2022. 

Các sản phẩm đồ họa của các công trình kiến trúc hiện 

đang tồn tại hoặc đã từng tồn tại trong khuôn viên của quần 

thể này là những sản phẩm đồ họa đầu tiên được phục dựng. 

Những công trình này đóng vai trò như cơ sở ban đầu của 

các bước phục dựng tiếp theo liên quan đến tổng thể quy 

hoạch của Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Một vài hình ảnh 

minh họa cho các đồ họa 3D này được giới thiệu (Hình 5). 

  

  

  

  

Hình 5. Hình ảnh đồ họa 3D một số công trình kiến trúc thuộc 

Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) (Nguồn: EFEO Hà Nội) 

Về mặt tổng thể, các kết quả tái tạo đồ họa của nghiên 

cứu này đã tạo ra những cái nhìn tổng thể về Văn Miếu – 

Quốc Tử Giám tại các mốc thời gian đã lựa chọn. Sự so 

sánh giữa những hình ảnh này đã cho phép xác định những 

thay đổi về diện mạo quy hoạch, kiến trúc, và cảnh quan 

của quần thể này qua các bước phát triển trong lịch sử. 
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Văn Miếu – Quốc Tử Giám (1900) 

 

Văn Miếu – Quốc Tử Giám (1924) 

 

Văn Miếu – Quốc Tử Giám (1954) 

 

Văn Miếu – Quốc Tử Giám (2022) 

Hình 6. Mặt bằng tổng thể Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) 

qua các giai đoạn được phục dựng: 1900, 1924, 1954 và 2022 

(Nguồn: EFEO Hà Nội) 

2.2. Tái tạo đồ họa các đô thị và làng quê cổ 

2.2.1. Dự án tái hiện di sản kiến trúc Pháp tại Hà Nội bằng 

công nghệ 3D 

Từ năm 2004, với mục tiêu lập một bảo tàng trực tuyến 

về kiến trúc Hà Nội, nhóm 3D Hà Nội do Kiến trúc sư Đinh 

Việt Phương làm trưởng nhóm đã thực hiện dự án “Phục 

dựng phố cổ Hà Nội bằng 3D”. Những kết quả của dự án 

này là hàng loạt các bức ảnh tái tạo hình ảnh Hà Nội cổ, Hà 

Nội trong kháng chiến chống Pháp, gắn liền với kiến trúc 

phố cổ và các sự kiện lịch sử, các hoạt động thường ngày 

diễn ra trong lòng thủ đô (Hình 7). Từ những thành công 

bước đầu của dự án này, đến năm 2009, nhóm đã phối hợp 

với hệ thống Ashui.com triển khai dự án “Tái hiện di sản 

kiến trúc Pháp tại Hà Nội bằng công nghệ 3D” với mục 

tiêu tiếp tục phát huy bảo tàng trực tuyến về kiến trúc Hà 

Nội (Hình 8) [4]. 

 

Hình 7. Hình ảnh phục dựng 3D sinh hoạt đường phố của 

Hà Nội xưa (Nguồn: Nhóm 3D Hà Nội) 

 
Hình 8. Hình ảnh phục dựng 3D Nhà hát Lớn Hà Nội 

(Nguồn: Nguồn: Nhóm 3D Hà Nội) 

2.2.2. Dự án tái hiện không gian kiến trúc đô thị Tourane 

(Đà Nẵng) giai đoạn Pháp thuộc 

Từ cuối thế kỷ XIX cho đến giữa thế kỷ XX, thành phố 

Đà Nẵng của Việt Nam được đặt trong tình trạng của một 

nhượng địa của nước Pháp, với tên gọi là Tourane. Theo 

sau dụ Mậu Tý ngày 03/10/1888, Toàn quyền Đông Dương 

Piquet chiếu dụ này và sắc lệnh “tiền chế” ngày 19/07/1888 

của Tổng thống Pháp để ký nghị định ngày 24/05/1889 ấn 

định tổ chức thành phố Tourane. Theo học giả Võ Văn Dật: 

“mặc dù cơ cấu này còn được thay đổi nhiều lần về sau để 

phù hợp với sự phát triển địa phương, nhưng tựu trung, các 

nét căn bản vẫn giữ nguyên” [5]. Quy hoạch của đô thị 

Tourane được tiến hành dựa theo các tiêu chuẩn và chức 

năng của một đô thị phương Tây. Ngày nay, theo sự chỉnh 

trang và mở rộng đô thị Đà Nẵng, như sự hình thành của 

các khu dân cư mới và sự xây dựng nhanh chóng các công 

trình mới, các giá trị của quy hoạch và kiến trúc Pháp tại 

thành phố này đã và đang bị đe dọa nghiêm trọng. Khi tiếp 

cận các trung tâm lưu trữ tại Việt Nam và các trung tâm lưu 

trữ thuộc địa tại Pháp, số lượng các tài liệu và hồ sơ gốc, 

kể cả dạng bản đồ hay các bản thiết kế của các dự án quy 

hoạch và các công trình kiến trúc tại Tourane thời kỳ 

nhượng địa là cực kỳ hạn chế, nếu đem so sánh với những 

thành phố thuộc địa và nhượng địa khác của người Pháp tại 

Việt Nam như Hà Nội, Hải Phòng ở Bắc Kỳ (Tonkin) hay 

Sài Gòn, Chợ Lớn ở Nam Kỳ (Cochinchina). Do đó, các 

tìm tòi về diện mạo của đô thị Tourane chủ yếu dựa vào 

các nguồn tài liệu nhiếp ảnh. 
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Hình ảnh của đô thị Tourane thời kỳ nhượng địa Pháp 

vẫn còn là một giai đoạn với nhiều “góc khuất”. Các tài liệu 

nhiếp ảnh cũ không đủ về chất và lượng để có thể bao phủ 

toàn thành phố này. Về mặt không gian, có những khu phố 

và con đường được xuất hiện ở các bức ảnh cũ nhiều hơn 

các khu phố và con đường khác. Tương tự, một số công 

trình kiến trúc được lưu giữ hình ảnh nhiều hơn các công 

trình khác. Sự mất cân bằng này đã tạo ra những “góc 

khuất” trong không gian đô thị Tourane: những khu vực 

nhận được ít sự quan tâm hơn trong quá khứ. Về mặt thời 

gian, sự phân bố các bức ảnh được sử dụng để khám phá 

lịch sử Tourane nhượng địa cũng không đồng đều. Số 

lượng các bức ảnh càng cũ thì càng ít. Đặc biệt, những bức 

ảnh chụp ở Tourane chỉ thực sự phong phú từ những năm 

1960, khi mà thành phố này đã không còn là vùng đất 

nhượng địa của Pháp nữa. Điều này có thể được giải thích 

bởi sự phổ biến của nhiếp ảnh ở Đông Dương và điều kiện 

bảo quản hay gìn giữ các bức ảnh cổ. Yếu tố này tiếp tục 

tạo ra các “khoảng trống” trong việc quan sát quá trình phát 

triển đô thị và kiến trúc của một đô thị như Tourane. 

Thành phố này đã trải qua nhiều thay đổi trong quá trình 

hình thành và phát triển đô thị. Ký ức về Tourane cổ kính 

của những năm 1950 chỉ hiện hữu rời rạc qua những bức 

ảnh hay đoạn phim ngắn. Vì lẽ đó, không gian kiến trúc và 

đô thị của khu trung tâm nhượng địa này là đối tượng chính 

của nghiên cứu. Để hạn chế những “góc khuất” về mặt 

không gian và những “khoảng trống” về mặt thời gian như 

nêu trên trong nhận thức về diện mạo đô thị, việc chuyển 

đổi các dữ liệu cũ của thành phố thành các dữ liệu đồ họa, 

thông qua phần mềm máy tính là một lựa chọn. Nghiên cứu 

này sử dụng phương pháp “tái tạo đồ họa không gian kiến 

trúc đô thị” để xây dựng lại diện mạo của Tourane vào cuối 

thời Pháp thuộc (1950). 

Xuất phát từ mong muốn tìm hiểu, khám phá lịch sử đô 

thị của nhượng địa Tourane xưa, nghiên cứu này là quá 

trình tổng hợp, kết nối những thông tin cũ về không gian 

đô thị Tourane, từ đó tái dựng lại những hình ảnh xưa về 

diện mạo của thành phố vào cuối thời kỳ nhượng địa, dưới 

dạng đồ họa máy tính. Bằng cách sử dụng các phần mềm 

đồ họa cơ bản (AutoCAD, SketchUp, Photoshop, v.v.), 

những hình ảnh đô thị cũ của Tourane được khôi phục và 

trình bày dưới dạng hình ảnh hai chiều (2D) và ba chiều 

(3D) (Hình 9). Đây là phương pháp ứng dụng các phần 

mềm đồ họa 2D, 3D để thuận tiện cho công tác phân tích 

sự hình thành và phát triển của thành phố trong quá khứ. 

Nhờ đó, không gian kiến trúc của Tourane cũ được khôi 

phục với các yếu tố kết cấu đô thị tương đối hoàn thiện và 

có thể quan sát một cách trực quan thông qua các bản đồ 

phân tích và các hình ảnh phối cảnh. 

Dự án nghiên cứu này, được phát triển trên nền tảng 

luận án Tiến sĩ năm 2021 của Tiến sĩ Đinh Nam Đức [6], 

đã chọn mốc năm 1950 (cuối thời Pháp thuộc) để khôi phục 

lại hình ảnh không gian đô thị Tourane. Đây là năm mà về 

mặt pháp lý, người Pháp đã bàn giao chính quyền thành 

phố Tourane lại cho người Việt Nam. Do sự hạn chế về các 

nguồn tài liệu cổ, nghiên cứu này ngoài việc khai thác 

những dữ liệu của giai đoạn trước năm 1950 còn sử dụng 

các dữ liệu từ những thập niên sau đó (thập niên 1950, 1960 

và 1970). 

Từ kết quả tổng hợp các dữ liệu đầu vào (dữ liệu bản 

đồ, dữ liệu chữ, dữ liệu khảo sát hiện trường và dữ liệu 

nhiếp ảnh), các kết quả của dự án này đã khôi phục hình 

ảnh của đô thị Tourane vào cột mốc 1950, từ các cấp độ chi 

tiết của từng công trình xây dựng quan trọng (Hình 10) cho 

đến phối cảnh của các khu vực khác nhau (Hình 11) và phối 

cảnh tổng thể toàn thành phố (Hình 12). 

 

 

 

Hình 9. Một số minh họa mô hình 3D thành phố Tourane 1950 

trên phần mềm SketchUp (Nguồn: TS. Đinh Nam Đức) 

 
Hình 10. Phối cảnh 3D của một số công trình xây dựng tại 

Tourane 1950 được tái tạo đồ họa (Nguồn: TS. Đinh Nam Đức) 
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Hình 11. Một số đồ họa 3D các góc thành phố Tourane 1950 

(hình bên trái) so sánh với các dữ liệu nhiếp ảnh (hình bên phải) 

(Nguồn: TS. Đinh Nam Đức) 

 

 

Hình 12. Một số đồ họa phối cảnh tổng thể thành phố Tourane 

1950 (Nguồn: TS. Đinh Nam Đức) 

2.2.3. Dự án nghiên cứu và phục dựng đồ họa không gian 

kiến trúc làng quê Phong Nam, Đà Nẵng 

Thôn Phong Nam (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, 

thành phố Đà Nẵng) là một làng quê có nguồn gốc hình 

thành từ lâu đời. Đây là một làng quê có đặc điểm về địa 

thế thú vị như một ốc đảo được bao quanh bởi những cánh 

đồng và được kết nối với các khu vực lân cận thông qua 

một trục đường chính chạy xuyên làng. Mặc dù chịu tác 

động của quá trình đô thị hóa vốn diễn ra mạnh mẽ ở thành 

phố Đà Nẵng từ đầu những năm 2000, Phong Nam đến nay 

vẫn còn giữ được những hình ảnh đặc trưng của một làng 

quê Việt như những cánh đồng, rặng tre, những mái nhà 

ngói một tầng bao quanh bởi những khu vườn. 

Bằng việc áp dụng phương pháp phục dựng đồ họa, 

nhóm nghiên cứu của Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng đã phục 

dựng thành công khung cảnh làng quê này qua các mốc 

thời gian 2002 – 2012 – 2022. Đây là một cách tiếp cận hợp 

lý, giúp khôi phục và tôn vinh các giá trị về mặt hình ảnh 

của một ngôi làng có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch 

gắn liền với việc bảo tồn và phát huy các giá trị về lịch sử, 

văn hóa của địa phương. 

 

Làng quê Phong Nam (2002) 

 

Làng quê Phong Nam (2012) 

 

Làng quê Phong Nam (2022) 

Hình 13. Hình ảnh phục dựng không gian kiến trúc làng quê 

Phong Nam qua các mốc thời gian 2002 – 2012 – 2022 

(Nguồn: Nhóm nghiên cứu Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng) 
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3. Kết luận và kiến nghị 

Quy hoạch và kiến trúc của các đô thị cổ ở Việt Nam, 

dù là sản phẩm kiến tạo từ các giai đoạn phát triển tự lực 

tự cường của đất nước hay ở các giai đoạn bị ngoại quốc 

đô hộ, đều là một phần không thể chối bỏ trong dòng chảy 

lịch sử dân tộc. Trong đó, những công trình kiến trúc cổ và 

các đô thị cổ là một phần trong sự hình thành và phát triển 

của các đô thị lớn tại Việt Nam cho đến ngày nay, và là 

những điểm đến hấp dẫn cho du khách muốn tìm hiểu về 

lịch sử và văn hóa của một thành phố. Các kiến trúc và quy 

hoạch cổ không chỉ đơn thuần là những công trình đẹp mắt, 

mà còn có vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục về lịch 

sử và văn hóa cho các thế hệ sau này. 

Trong quá trình vận động và đổi thay của các đô thị, từ 

nhiều lý do khách quan và chủ quan, không phải nơi nào 

cũng còn gìn giữ được một cách nguyên vẹn các yếu tố đã 

tạo nên các đặc điểm về mặt quy hoạch và kiến trúc nguyên 

bản. Do đó, cần một cách tiếp cận có thể giúp ngược dòng 

thời gian và khôi phục lại hình ảnh của các công trình cổ, 

hay rộng hơn là các đô thị cổ tại Việt Nam, làm nền tảng 

cho những nghiên cứu khác về quy hoạch – kiến trúc và 

thậm chí là lịch sử, văn hóa của một giai đoạn phát triển 

của đô thị đó. 

Với nhu cầu trên, nghiên cứu này được thực hiện nhằm 

tạo ra một cái nhìn tổng thể về công tác tái tạo đồ họa các 

công trình kiến trúc cổ và các đô thị cổ tại Việt Nam. Qua 

những dự án phục dựng đồ họa đã được tìm hiểu và giới 

thiệu, một số kiến nghị của nghiên cứu này rút ra như sau: 

+ Một là, phương pháp “tái tạo đồ họa”, hay có thể 

được hiểu theo những cách gọi khác như “phục dựng 

đồ họa” hay “xây dựng mô hình 3D”, là một cách tiếp 

cận phù hợp với thời đại công nghệ kỹ thuật số 4.0. 

Dưới sự phát triển của khoa học và công nghệ, các công 

trình kiến trúc cổ và các đô thị cổ đứng trước cơ hội 

được khai phá và phục dựng một cách chính xác và bài 

bản. 

+ Hai là, kết quả của phương pháp tái tạo đồ họa cho 

phép quan sát và tìm hiểu các tòa nhà và khu nhà cũ tại 

các đô thị ngày xưa mà đã không còn tồn tại ngày nay. 

Thậm chí, có những “góc khuất” về mặt không gian và 

những “khoảng trống” về mặt thời gian, do sự thiếu hụt 

về số lượng và chất lượng của các dữ liệu cũ, có thể 

được phần nào được tái hiện và lấp đầy thông qua 

phương pháp nghiên cứu này. Nhìn ở một góc độ rộng 

hơn, phương pháp này cho phép tiếp cận hình ảnh của 

công trình và các đô thị cổ một cách trực quan hơn. 

+ Ba là, cách tiếp cận các công trình cổ thông qua 

phương pháp tái tạo đồ họa đòi hỏi một khối lượng lớn 

và chất lượng tốt từ các dữ liệu đầu vào. Nói một cách 

khác, khối lượng và chất lượng của dữ liệu đầu vào tỉ 

lệ thuận với mức độ chi tiết và độ tin cậy của các sản 

phẩm đồ họa trích xuất từ phương pháp tái tạo đồ họa. 

Một cách tổng quan, các dữ liệu đầu vào của một dự án 

phục dựng có thể được chia làm các nhóm: dữ liệu bản 

đồ (bản đồ quy hoạch, hành chính, địa chính, quân 

sự...), dữ liệu dạng chữ (sách, tạp chí, luận án, các ấn 

phẩm khác), dữ liệu khảo sát (khảo sát hiện trường và 

phỏng vấn chuyên gia), và dữ liệu nhiếp ảnh. Do đó, 

cần có sự kết hợp đa ngành giữa các nhóm nghiên cứu 

trong các lĩnh vực như quy hoạch, kiến trúc, lịch sử, văn 

hóa, v.v để có thể thực hiện được những nghiên cứu với 

quy mô lớn hơn và độ phức tạp lớn hơn về các đô thị cổ 

trong quá khứ. 

4. Lời cảm ơn 

Nghiên cứu này được tài trợ kinh phí bởi Trường Đại 

học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng trong đề tài có 

mã số T2022-06-32. 
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